PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bước sang thế kỷ XXI, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có những bước đột phá, tạo sự chuyển biến nhanh về mọi mặt trong đời sống của người Việt. Tuy nhiên, những biến động của nền kinh tế thị trường mở cửa cũng gây ra không ít tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, mà lực lượng đông nhất chính là học sinh trung học phổ thông HS THPT

Nhìn vào thực tế môi trường học đường, chúng ta phải thừa nhận chính sự phát triển với tốc độ nhanh và đầy biến động của nền kinh tế xã hội, các yêu cầu ngày càng cao của nhà trường và cả những điều bất cập trong thực tiễn giáo dục; thêm vào đó là sự kỳ vọng quá cao của cha mẹ, thầy cô đang tạo ra những áp lực rất lớn và gây ra căng thẳng cho HS trong cuộc sống, trong học tập và trong quá trình phát triển. Ở độ tuổi học sinh THPT, các em chưa phải là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con, các em có khả năng nhận thức nhưng những nhận thức của các em chưa thật sự chín chắn và có thể sẽ sai lệch nếu không được định hướng. Với nhiệm vụ chính là học tập, nhưng các em thường phải đối mặt với rất nhiều áp lực, từ nhiều phía: gia đình, nhà trường, xã hội. Ở nhà, đó là những yêu cầu, kỳ vọng của cha mẹ, ông bà, là bầu không khí trong gia đình, là mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ. Ở trường, là áp lực về học tập, quan hệ với thầy cô, bạn bè,.. Ngoài xã hội, các em phải đối mặt với những cám dỗ của các trò chơi, các trang thông tin mạng, riêng bản thân các em cũng phải lúng túng với những vấn đề mới nảy sinh: những thay đổi về tâm sinh lý, tình yêu tuổi học trò, việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, thậm chí có những em vấp phải vấn đề nghiêm trọng hơn: lệch lạc về giới tính, bạo hành gia đình, lạm dụng tình dục, tệ nạn xã hội…

Đặc biệt trong thời gian vừa qua đại dịch Covid-19 kéo dài, việc các em phải ở nhà và học trực tuyến lâu ngày nên ảnh hưởng lớn đến tâm lý HS việc gò bó trong không gian sống, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay gây ức chế đối với HS. Việc học trực tuyến phải tiếp xúc quá nhiều với internet ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí khiến các em nghiện game và mạng xã hội đến lúc quay trở lại trường học trực tiếp trong học sinh sẽ xuất hiện tình trạng một số em có biểu hiện rụt rè, ít nói hơn; có em ngượng ngùng, xấu hổ, ngại tiếp xúc thầy cô, bạn bè, trầm cảm, có em bỏ nhà đi tính cách thay đổi thậm chí có nhiều học sinh không giải quyết được bế tắc đã tự kết liễu đời mình.

 Câu chuyện của em học sinh trường chuyên 15 tuổi ở Hà Nội với lá thư tuyệt mệnh, hay em học sinh lớp tám bỗng nhiên nhảy lầu tự vẫn mới đây đã khiến nhiều phụ huynh  giật mình và gây áp lực lớn với nghành giáo dục. Trong những trường hợp HS bị áp lực, bế tắc trong cuộc sống đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm lớp phải cho các em những lời khuyên, định hướng đúng đắn cho các em con đường phải đi, giúp các em tìm lại niềm tin, niềm vui trong cuộc sống,… Đó là những điều mà người GVCN cần phải thực hiện được để đáp ứng nhu cầu được tư vấn tâm lý, một nhu cầu có thực và vô cùng bức thiết của học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay.

Quá trình tư vấn tâm lý học đường cho học sinh không chỉ giúp các em giải quyết được những vấn đề đang gặp phải mà còn hỗ trợ cải thiện tốt các mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ, học trò với thầy cô, giữa bạn bè với nhau,  giúp cho các em tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập cũng như cuộc sống. Các em sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, giảm bớt các căng thẳng, mệt mỏi, áp lực để giúp cho việc học tập hiệu quả hơn, cuộc sống cũng được cân bằng và vui vẻ. Tư vấn tâm lý học đường sẽ giúp cho HS có đủ khả năng để tự giải quyết các vấn đề của bản thân. Việc có thể áp dụng tư vấn học đường từ sớm sẽ giúp xử lý được các nguy cơ tiềm ẩn có thể khởi phát ở HS như chán học, bỏ học, đánh nhau, các hành vi vi phạm pháp luật, tự hủy hoại bản thân, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng trường học an toàn, thân thiện; giáo dục kỹ năng sống nhằm tăng ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử, hoàn thiện nhân cách. Do đó có thể khẳng định rằng công tác tư vấn tâm lý học đường đóng vai trò rất quan trọng đối với việc giáo dục HS THPT.

Là một giáo viên đã nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, bản thân tôi nghĩ rằng, trong nhà trường phổ thông, hơn ai hết người giáo GVCN cần phải phát huy vai trò của mình trong công tác tư vấn tâm lý học đường. Qua công tác tư vấn học đường, giáo viên chủ nhiệm sẽ nắm bắt được tâm tư tình cảm của các em, thấy được những khó khăn mà học sinh đang mắc phải, cùng sẻ chia, động viên và hướng dẫn các em vượt qua khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống, giúp học sinh tự trải nghiệm để nhận ra giá trị thật của cuộc sống, tự trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết. Đồng thời công tác tư vấn học đường còn là cơ hội để xây dựng quan hệ thầy – trò gắn bó, bạn bè mến thương nhau, tạo cơ sở để xây dựng nên lớp học thân thiện, học sinh tích cực. Khi làm được điều đó là chúng ta đang góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm lớp. 


Từ những thực trạng và mong muốn trên, cùng với những trải nghiệm và kết quả đạt được trong công tác chủ nhiệm, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài: “Một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3”
II. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI
1. Về mặt lí luận
        Đề tài đã đề xuất và tiếp cận một số giải pháp mới về tư vấn học đường góp phần mang lại hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường  THPT
2. Về mặt thực tiễn
Qua các phiếu tìm hiểu bằng phiếu trắc nghiệm, phiếu khảo sát ở đầu năm học, bản kiểm điểm của cá nhân cuối học kì, qua giao tiếp, qua Blog, Zalo và Facebook… GVCN đã phát hiện được các “Vấn đề”, “Các tâm sự riêng” của từng em. Từ đó GVCN đã tìm ra giải pháp hợp lý khắc phục những khó khăn của HS về mặt học tập, nhận thức, về tâm sinh lý sức khỏe, về hoàn cảnh gia đình và mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, gia đình, xã hội… một cách phù hợp và có hiệu quả, góp phần chia sẻ, động viên, uốn nắn kịp thời những nhận thức sai lệch, giúp HS vượt qua được những khó khăn,  lựa chọn cách giải quyết phù hợp và  trang bị cho HS những kỹ năng sống cơ bản để tự xử lý tốt các tình huống phát sinh trong cuộc sống để các em phát triển được cả phẩm chất, năng lực và rèn luyện kỹ năng và trở thành công dân tốt cho xã hội.
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
3.1. Đối tượng 

Học sinh ở trường THPT cụ thể học sinh trường THPT Yên Thành 3

3.2. Phạm vi

Áp dụng cho các trường THPT tại tỉnh Nghệ An.

Nội dung: Một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3

Thời gian: Từ tháng 9 năm 2018 đến nay
Không gian: Tại đơn vị tôi công tác cũng như ở một số trường THPT ở Nghệ An.

4. Mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

4.1. Mục đích nghiên cứu
Thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT .

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận về: Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của tư vấn học đường, vai trò của GVCN trong việc tư vấn học đường cho HS ở truờng THPT.

 Khảo sát, đánh giá thực trạng về tư vấn học đường hiện nay và các điều kiện về CSVC, ý thức phụ huynh, học sinh, đội ngũ chuyên gia tư vấn 

Đề xuất các biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT. 

4.3. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu... nhằm xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, quan sát, tổng kết kinh nghiệm, phỏng vấn, trao đổi để khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của tư vấn học đường trong trường THPT tỉnh Nghệ An và tại đơn vị trường THPT Yên Thành 3.

 Phương pháp thống kê toán học: Nhằm xử lý các kết quả nghiên cứu.
5. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài có kết cấu thành 03 phần: 
I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tư vấn học đường hiện nay ở trường THPT
II. Các biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3
III. Hiệu quả của đề tài.
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tư vấn học đường hiện nay ở trường THPT
1. Cơ sở lí luận
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.1.1. Tư vấn (Counseling)
Là quá trình nà tư vấn đưa ra đề nghị, gợi ý những việc cần làm hay những giải pháp cho đối tượng được tư vấn nhằm giúp đối tượng được tư vấn nhằm giúp đối tượng giải quyết những tình huống khó khăn bất thường trong cuộc sống.
1.1.2. Tư vấn học đường (School Counseling)

Là một tiến trình giúp đỡ sinh viên học sinh, các vị phụ huynh hoặc thầy cô giáo, tự tìm hiểu mình, biết được những đặc điểm tính cách, những năng lực tiềm ẩn và những hành vi của họ đã ảnh hưởng đến những người khác như thế nào. Đồng thời giúp họ chọn cách giải quyết vấn đề tối ưu trong chiến lược định hướng phát triển của những người này khi có nhu cầu. Tư vấn viên trường học được đánh giá chuyên nghiệp hay không qua mối quan hệ tư vấn tâm lý mà nhà tư vấn tạo được với học sinh, phụ huynh và quý thầy cô trong nhà trường, từ đó góp phần làm tốt hoạt động giáo dục học sinh và mối quan hệ giữa ba môi trường giáo dục gia đình học đường và xã hội .
Hiểu một cách đơn giản thì tư vấn học đường cũng giống với hình thức tư vấn tâm lý bình thường, tuy nhiên phạm vi hoạt động sẽ được thu hẹp lại trong trường học. Đây là một hoạt động hữu ích dựa trên các cơ sở lý thuyết để có thể giúp cho học sinh có định hướng đúng đắn hơn về những vấn đề riêng tư, xã hội hoặc giúp xác định cụ thể về nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.
1.2. Mục đích, vai trò, nội dung, phương pháp  tư vấn học đường cho HS THPT
1.2.1.  Mục đích của công tác tư vấn tâm lý học đường cho học sinh
Mục đích của công tác tư vấn tâm lý học đường cho học sinhphổ thông được quy định tại Điều 3 thông tư 31/2017/TT – BDG ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ( có hiệu lực từ ngày 02/02/2018), cụ thể như sau:
Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.
Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.
1.2.2.  Vai trò của tư vấn tâm lý học đường

Tư vấn học đường tác động vào nhận thức, giúp các em tự nhận thức, tự giải quyết vấn đề, qua đó hình thành tính tự lập, độc lập, biết tự chịu trách nhiệm.
Tham vấn giúp các em lựa chọn cách xử lý đúng, góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng của mình.
Tư vấn học đường tạo ra môi trường thuận lợi, tích cực, thân thiện cho sự phát triển nhân cách của trẻ.
1.2.3.  Nội dung của tư vấn tâm lý học đường
Theo Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh bao gồm:
Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.
Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.
Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời.
Giới thiệu, hỗ trợ đưa đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của trường.
1.3. GVCN ở trường THPT với công tác tư vấn cho HS
1.3.1. Chức năng của GVCN ở trường THPT
GVCN là thành viên của tập thể sư phạm và hội đồng sư phạm, là người thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường và cha mẹ HS quản lí và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện HS lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường ở lớp. Đối với HS và tập thể lớp, GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất; người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra toàn diện mọi hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp mình phụ trách dựa trên đội ngũ tự quản là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn và tính tự giác của mọi HS trong lớp. Ngoài ra, GVCN là người cố vấn công tác Đoàn ở lớp chủ nhiệm. Trong quan hệ với các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường, GVCN là nhân vật trung tâm để hình thành và phát triển nhân cách HS và là cầu nối giữa gia đình, nhà trường và ngoài xã hội
Chức năng của người GVCN lớp là lãnh đạo, tổ chức, quản lí, giáo dục tập thể lớp trên cơ sở tổ chức các hoạt động giáo dục, các mối quan hệ giáo dục của HS theo mục tiêu giáo dục nhân cách HS toàn diện trong tập thể phát triển và môi trường học tập thân thiện.

Từ đó, có thể thấy, công tác của GVCN gồm có hai hoạt động lớn: Hoạt động quản lí tập thể HS và hoạt động giáo dục HS.

Với tư cách là nhà quản lí, công tác quản lí tập thể HS của GVCN bao gồm những công việc sau: Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm; Tổ chức bộ máy tự quản; Triển khai kế hoạch chủ nhiệm; Giám sát, thu thập thông tin về lớp chủ nhiệm; Cập nhật hồ sơ công tác chủ nhiệm và hồ sơ HS; Cố vấn cho Ban chấp hành chi đoàn; Phối hợp với các lực lượng khác.
Với tư cách là nhà giáo dục, công tác giáo dục HS của GVCN bao gồm những hoạt động sau: Phát triển tập thể HS thành môi trường lớp học thân thiện; Triển khai các nội dung giáo dục toàn diện trong lớp chủ nhiệm; Tổ chức các hoạt động và giao lưu tập thể; Giáo dục GTS và giáo dục kĩ năng sống cho HS ; Thực hiện giáo dục kỉ luật tích cực; Giải quyết những tình huống bất ngờ; Tư vấn, tham vấn cho HS trong việc ra quyết định giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng như vậy GVCN có nhiều cơ hội tiếp xúc với gần gũi để am hiểu tường tận về HS lớp chủ nhiệm. Có nhiều điều kiện thuận lợi hơn những lục lượng xã hội khác trong việc chia sẻ, đồng cảm và thuyết phục HS lớp chủ nhiệm ủng hộ cái tốt, loại trừ cái sai, cái chưa phù hợp trong cuộc sống, lao động và học tập của các em.
1.3.2. Nhiệm vụ của GVCN trong việc tư vấn tâm lý cho HS THPT
Trong phạm vi công tác chủ nhiệm lớp nhiệm vụ tư vấn được xác định cụ thể như sau:
Tham vấn cho những HS có khó khăn về tâm lý hoặc tham vấn nhóm.
Quan sát phát hiện những biểu hiện của HS có nguy cơ rối nhiễu tâm lý, hoặc những hiện tượng tâm lý bất thường trong đời sống học đường.
Tư vấn, hỗ trợ, tìm kiếm các nguồn lực trợ giúp cho HS trong và ngoài nhà trường.
Tư vấn giáo dục cho cha mẹ HS, các thầy cô giáo,  bạn bè hoặc những người có tác động không thuận lợi đến sự phát triển của trẻ em.
Tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi, hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp mình nhằm xây dựng môi trường tâm lý lớp học thuận lợi cho sự phát triển của các HS trong lớp.
1.3.3. Nội dung tư vấn tâm lý cho HS THPT của GVCN

Từ Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT quy định nội dung của tư vấn học đường là một GVCN chúng tôi nghiên cứu tư vấn cho HS lớp chủ nhiệm các nội dung sau:
Tư vấn trong học tập: Về phương pháp, cách học hiệu quả...

Tư vấn trong tình ban, tình yêu, hôn nhân: GVCN giúp HS có những hiểu biết căn bản về tình bạn tình yêu, hôn nhân, sự khác biệt của những cảm xúc tình cảm này 

Tư vấn về hướng nghiệp dạy nghề: Dựa trên cơ sở năng lực, ước mơ, xu thế của xã hội để giúp các em có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân

Tư vấn giá trị sống, kỹ năg sống: Tư vấn cho các em các kỹ năng như: Tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị sống, kiểm soát cảm cú, ứng phó với căng thẳng, thể hiện sự tự tin, giải quyết mâu thuẫn, hợp tác, giải quyết vấn đề, chịu trách nhiệm, làm chủ bản thân...

Tư vấn khó khăn tâm lý như: Khó khăn từ chính bản thân, khó khăn tâm lý trong học tập, kho khăn trong các mối quan hệ, khó khăn trong lựa chọn nghề nghiệp...

1.3.4. Một số kĩ năng cơ bản của GVCN trong công tác tư vấn cho HS THPT
Kỹ năng lắng nghe tích cực (để thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của học sinh),

Kỹ năng chủ động tìm hiểu vấn đề (để biết những nhân tố liên quan, những yếu tố tác động gây khó khăn tâm lý cho HS hoặc cản trở hoạt động trợ giúp các em)

Kỹ năng tìm hiểu hoàn cảnh, đặc điểm tâm lý chung,

Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp.

Ngoài ra GVCN cần phải có những kỹ năng khác  như: Đồng cảm với HS; Chia sẻ kinh nghiệm; Nắm bắt kịp thời; Phát huy tính hài hước; Chất vấn trên tinh thần xây dựng; Kết thúc tư vấn một cách khéo léo để đạt được hiệu quả tốt nhất giúp HS tiến bộ và thay đổi theo chiều hướng tích cực


Như vậy, tư vấn tâm lý cho HS trong công tác chủ nhiệm là sứ mệnh cao cả nhưng cũng là công việc hết sức vất vả gian nan của người GVCN. chính là giáo dục HS tự nhận thức,  tự kiểm soát hành vi và cảm xúc, tự giúp đỡ chính mình và tự thay đổi bản thân, là cơ hội để xây dựng quan hệ thầy - trò gắn bó, tập thể đoàn kết, tạo cơ sở để xây dựng nên lớp học thân thiện, HS tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp để đạt hiệu quả như mong đợi và kì vọng của gia đình, đáp ứng nhu cầu sựu phát triển của xã hội để sản phẩm của nghề đi dạy là những học trò vừa có đức, vừa có tài  phụ thuộc phần lớn vào tài hoa, năng lực sư phạm và tình yêu học trò từ chính trái tim mình của người GVCN.
1.3.5. Nguyên tắc trong tư vấn tâm lý cho HS THPT của GVCN

Nguyên tắc số một mà chúng tôi đưa ra là lắng nghe và tôn trọng HS
Lắng nghe, tôn trọng là học sinh sẽ được chia sẻ bất cứ điều gì mình muốn, là một GVCN tôi không đánh giá đúng hay sai và hoàn toàn chấp nhận và tôn trọng quan điểm cũng như chính con người của các em trong quá trình tư vấn 
Nguyên tắc thứ hai đó chính là bảo mật thông tin
Trong quá trình vấn tâm lý tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của HS vì vậy mọi vấn đề mà học sinh chia sẻ với tôi sẽ được giữ bí mật.

Trong trường hợp đặc biệt chỉ tiết lộ thông tin của học sinh với những người có trách nhiệm (phụ huynh học sinh, tổ tư vấn…) trong các trường hợp sau: 
Học sinh đang có ý định gây hại cho bản thân hoặc gây nguy hiểm cho người khác; Học sinh đồng ý chia sẻ  thông tin với những người liên quan để được hỗ trợ tốt hơn; Học sinh báo cáo về việc đang bị đe dọa hoặc trong trường hợp học sinh được chuyển tới phòng tư vấn bởi cha mẹ, thầy cô, tổ tư vấn sẽ trao đổi với người đại diện này và những người có liên quan những thông tin khái quát về quá trình tư vấn nhằm phối hợp trợ giúp học sinh tốt hơn.
Nguyên tắc thứ ba tôn trọng HS vô điều kiện

Là thái độ nhiệt tình đối với HS, chấp nhận họ như một con người có giá trị bất kể địa vị, hành vi, tình cảm tích cực hay tiêu cực ở HS. Kính trọng học trò về mặt nhân phẩm với cốt cách riêng của họ, chấp nhận cả sự bày tỏ cảm xúc tích cực hay tiêu cực ở HS, tôn trọng sự đối thoại không phê phán đánh giá, phòng vệ, là sự thẳng thắn ở cả GVCN và HS.
Nguyên tắc thứ tư tin tưởng vào khả năng giải quyết của HS
Xuất phát từ quan điểm cho rằng “HS là chuyên gia giỏi nhất về lĩnh vực của mình” nên trong quá trình tư vấn GVCN phải tin tưởng hoàn toàn vào học sinh, vào khả năng giải quyết vấn đề ở các em. GV chỉ giúp đỡ các em bằng cách đặt ra những câu hỏi về cảm nghĩ của HS trong việc giải quyết vấn đề. Cách hỏi này đặt HS vào hoàn cảnh cụ thể bắt buộc các em tự lập trong cách hành động giải quyết vấn đề. Trong trường hợp HS bị rối lọan tâm thần, suy nhược…thì GV tư vấn có thể chủ động đưa ra một vài hướng giải quyết cùng với HS.
Nguyên tắc thứ năm lấy HS làm trọng tâm

Đây là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong giáo dục nói chung và trong tư vấn nói riêng, việc lấy HS làm trọng tâm còn thể hiện GVCN không thể công thức hóa vấn đề của bất cứ HS nào. Không thể có một cách thức chung, kỹ thuật chung cho các con người khi đến làm tư vấn vì mỗi em HS là một trường hợp đặc biêt
Nguyên tắc thứ sáu mềm dẻo thích nghi cùng HS

Vấn đề của HS nhanh hay chậm phụ thuộc vào tiến trình nhanh hay chậm trong công việc thay đổi HS. Đòi hỏi GVCN phải có thời gian dành cho các em, phải biết lắng nghe, biết khuyến khích, trấn an để HS nói ra vấn đề của mình, biết phản hồi đề biết ý nghĩa chính xác của thông tin, biết thông đạt để trải nghiệm những gì HS nói ra, biết kết hợp quan sát hành vi và cử chỉ ngôn ngữ với lời nói của học trò để lôi lên từ bậc vô thức của cảm xúc bản năng đến những tình cảm lí trí và những hành vi làm chủ được.

Nguyên tắc thứ bảy cung cấp giải pháp tối ưu nhất cho HS
Khi HS có nhu cầu tư vấn tâm lý các em không chỉ được lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ mà còn được cung cấp những thông tin mới cập nhật cũng như trao đổi để tìm ra các giải pháp cho những tình huống cụ thể đang gặp phải trong cuộc sống của các em.
2. Cơ sở thực tiễn

2.1.  Thực trạng đời sống tâm lý HS THPT hiện nay
Học sinh THPT là lứa tuổi ở giai đoạn chuyển từ lứa tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên. Đây là lứa tuổi có đời sống tâm lý rất phong phú nhưng rất phức tạp. Cảm nhận về “tính người lớn” của chính bản thân mình là một trong những nét tâm lý đặc trưng xuất hiện ở lứa tuổi THPT. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này xuất hiện mâu thuẫn giữa ý muốn chủ quan và hiện thực khách quan: muốn trở thành người lớn song thanh niên ý thức được rằng mình chưa đủ khả năng. Mâu thuẫn này đã tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực tình cảm của lứa tuổi thanh niên.
Mặt khác, lứa tuổi THPT đứng trước một thách thức khác quan của cuộc sống đó là phải chuẩn bị lựa chọn cho mình một hướng đi sau khi TN phổ thông, phải xây dựng cho mình một cuộc sống độc lập trong xã hội…Những thay đổi trong vị thế xã hội, sự thách thức khách quan của cuộc sống dẫn đến sự xuất hiện ở lứa tuổi thanh niên những nhu cầu về hiểu biết thế giới, hiểu biết xã hội và các chuẩn mực trong quan hệ giữa người với người và tự khẳng định mình trong xã hội…Từ đó, lứa tuổi học sinh THPT nảy sinh những khó khăn về tâm lý, tình cảm bức xúc của lứa tuổi, vướng mắc trong học tập, hướng nghiệp…cần được người lớn quan tâm, chia sẻ.
2.2.  Thực trạng công tác tư vấn học đường ở trường THPT Yên Thành 3
2.2.1. Thực trạng công tác tư vấn học đường ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trước khi nghiên cứu đề xuất giải pháp, tôi đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng về công tác TVTL của một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả thu được bảng số liệu sau (Dấu x nghĩa là có):
	TT
	Tên trường THPT
	Tổng Số lượng thành viên
	Thành phần
	Số lượng cán bộ chuyên trách về TVTL
	Số lượng đã có chứng chỉ nghiệp vụ TVTL
	Điều kiện đảm bảo

	
	
	
	BGH
	Đoàn 
	GVCN
	GV khác
	
	
	Phòng riêng
	Tủ hồ sơ
	Tranh ảnh hỗ trợ trong phòng

	1
	Phan Đăng Lưu
	4
	1
	1
	1
	1
	0
	
	x
	x
	

	2
	Phan Thúc Trực
	4
	1
	0
	2
	1
	0
	
	x
	
	

	3
	Bắc Yên Thành
	
	
	
	
	
	0
	
	x
	
	

	4
	Nam Yên Thành
	4
	1
	0
	2
	1
	0
	
	x
	
	

	5
	Yên Thành 2
	
	
	
	
	
	0
	
	x
	
	

	6
	Lê Doãn Nhã
	3
	0
	1
	0
	2
	0
	
	
	
	

	7
	Trần Đình Phong
	3
	0
	1
	0
	2
	0
	
	
	
	

	8
	Diễn Châu 2
	3
	1
	1
	
	1
	0
	
	x
	
	

	9
	Đặng Thúc Hứa
	
	
	
	
	
	0
	
	x
	
	

	10
	Nguyễn Văn Tố
	4
	1
	1
	2
	0
	0
	
	x
	x
	

	Tổng
	25
	5
	5
	7
	8
	0
	0
	8
	2
	0

	Tỉ lệ
	41.7
	8.3
	8.3
	11.8
	13.3
	0
	0
	13.3
	3,3
	0


Từ bảng số liệu trên cho ta một số nhận định sau: Thực trạng đội ngũ tổ tư vấn tâm lý (TVTL)  ở các trường học rất mỏng, thành phần chủ yếu là Đoàn trường và GVCN kiêm nhiệm. Một số trường chưa đủ thành phần theo yêu cầu (thiếu Ban giám hiệu), Tổ trưởng tổ TVTL chưa đúng là một đồng chí trong BGH. Không có  cán bộ chuyên trách về TVTL đã có chứng chỉ nghiệp vụ TVTL. 100% cán bộ, giáo viên tham gia vào tổ TVTL chưa qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng hoặc được đào tạo về chuyên ngành tâm lý. Một số trường đã xây dựng công tác viên cho tổ TVTL chủ yếu lực lượng trong trường như GVCN, phụ huynh …còn lực lượng ngoài trường chưa có.
2.2.2. Thực trạng công tác tư vấn học đường ở THPT Yên Thành 3
Thuận lợi

Trường THPT Yên Thành 3 trường nằm ở miền núi phía Tây huyện Yên Thành gồm 27 lớp (gồm 09 lớp khối 12, 09 lớp khối 11 và 09 lớp khối 10) với quy mô hơn 1000 học sinh. Thực hiện thông tư  số 31/2017/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn cho học sinh trong trường phổ thông; Thực hiện công văn số 77/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 01 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 31 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tư vấn cho học sinh;  Căn cứ Công văn số 1568/SGDĐT-CTTT ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc triển khai công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch giáo dục năm học của trường THPT Yên Thành 3 nhà trường đã có nhiều biện pháp để tư vấn tâm lý cho HS như:
Thành lập tổ tư  vấn tâm lý học đường và hoạt động khá hiệu quả từ năm 2018 đặc biệt trong năm học 2021 – 2022 đại dịch covid 19 lan rộng, kéo dài ảnh hưởng lớn đến học tập tác động đén tâm sinh lý của HS, tuy nhiên tổ tư vấn tâm lý do thầy Đường Xuân Tịnh, phó hiệu trưởng làm trưởng ban, cùng với các ủy viên gồm: Cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên môn Văn, Cô Trần Thị Vân, giáo viên môn Lich sử, Thầy Nguyễn Trung Văn, giáo viên môn Toán, Thầy Nguyễn Văn Nhuận, bí thư Đoàn trường, Thầy Bùi Hữu Vinh, giáo viên môn GDCD đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả, tổ tư vấn dưới sự chỉ đạo sát sao, kế hoạch cụ thể rõ ràng của thầy Đường Xuân Tịnh, trưởng ban cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết các thầy cô giáo đã hỗ trợ rất lớn cho GVCN trong công tác tư vấn tâm lý cho HS quay lại trường.
Ngoài ra nhà trường đã phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường như hội cha mẹ học sinh, công an huyện, công an tỉnh, hàng năm tổ chức các hoạt động để phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh; phối hợp với trung tâm y tế huyện, Bệnh viện đa khoa tỉnh tư vấn cho học sinh về sức khỏe sinh sản vị thành niên; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp để tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 12, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em có cái nhìn đúng về các ngành nghề trong xã hội.

 Nhà trường còn tạo điều kiện cho HS tham gia của các tổ chức Đoàn thanh niên, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ văn học ... Thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá, văn nghệ, vui chơi giải trí đã góp phần tạo điều kiện để các em được tham gia sinh hoạt tập thể, rèn luyện kỹ năng hoà nhập với cộng đồng, vượt qua những mặc cảm tự ti về bản thân, dám thể hiện mình trước đám đông... 

Khó khăn
    
Thứ nhất, sự hiểu biết và sẵn sàng tiếp nhận tư vấn tâm lý nói chung, tư vấn tâm lý học đường nói riêng của đa số phụ huynh, giáo viên và học sinh còn hạn chế. Giáo viên khi gặp trường hợp học sinh chưa ngoan, thường nghĩ đến các biện pháp giáo dục trước khi áp dụng các biện pháp tâm lý để điều chỉnh. Cha mẹ khi nhận thấy con cái có các biểu hiện tâm lý bất thường thì đưa đến khám tại các khoa thần kinh chứ hiếm khi tìm chuyên gia tư vấn để hỗ trợ.

    
Khó khăn thứ hai là sự thiếu vắng các điều kiện cần thiết để chính thức hoá đội ngũ làm công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường phổ thông cả về số lượng và chất lượng. Tất cả các tư vấn viên trong trường  đều là cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ tư vấn tâm lý, không có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

     
Ba là, những vấn đề tâm lý ở học sinh ngày càng gia tăng: rất nhiều em cảm thấy căng thẳng trong việc học, sợ làm bài thi không tốt, sợ làm cha mẹ thất vọng. Ngoài vấn đề học tập, mối quan hệ với bạn bè cũng là nguyên nhân gây ra bất ổn tâm lý ở học sinh. Số lượng học sinh bị bắt nạt sinh ra stress chiếm tỷ lệ tương đương với số em bị stress do học tập. Những học sinh thường xuyên tranh cãi với thầy cô giáo hoặc bị thầy cô la mắng, xử phạt cũng bị căng thẳng nhiều hơn các học sinh không bị như vậy, việc dễ dàng tiếp cận Internet của HS hiện nay tình hình an ninh trật tự xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều loại hình tội phạm mới xuất hiện, gây ra áp lực lên tinh thần của các nên đòi hỏi các nhà trường luôn phải nâng cao cảnh giác, tích cực bảo vệ, giáo dục HS và kịp thời tư vấn, hỗ trợ để các em được an toàn trong, ngoài nhà trường về cả thể chất và tinh thần.
     
Thêm vào đó, phần lớn HS thiếu hụt những kỹ năng cần thiết để ứng phó và giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, nhiều em rất ít khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội ngoài nhà trường. Việc triển khai giáo dục kỹ năng sống và trải nghiệm cho HS mới chỉ phần nào bù đắp khoảng trống này.


  Ngoài ra, thực tế đáng buồn nữa là nhiều giáo viên kể GVCN là những người gần gũi với HS nhất vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của tư vấn học đường. Trong các tiết sinh hoạt lớp GV thường dành nhiều thời gian để phổ biến các hoạt động tuần tiếp theo, phê bình các HS vi phạm hoặc có những biểu hiện không tốt trong tuần vừa qua. Một số GV chưa quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân tại sao HS lại như vậy và nếu tìm hiểu được nguyên nhân thì lại không biết phải tác động như thế nào, nhất là khi HS gặp những vấn đề nhạy cảm về giới tính, tình bạn, tình yêu... 



Về phía gia đình, nhiều bậc cha mẹ còn mải mê lo kinh tế, ít dành thời gian để gần gũi và quan tâm đến con nên không hiểu được suy nghĩ của con mình. Nhất là các em học sinh cấp THPT đều bước vào độ tuổi đang lớn, tâm sinh lý có nhiều thay đổi, nhiều bậc phụ huynh không theo sát sự phát triển của con, chưa quan tâm đúng mức đến sự phát triển tâm sinh lý của con nên không thấy được những khó khăn các em đang mắc phải để kịp thời hỗ trợ. Một số HS bị ảnh hưởng từ cuộc sống gia đình không hạnh phúc, cha mẹ thường xuyên cãi cọ, ly hôn… Sứt mẻ tình cảm gia đình làm các em thường cảm thấy mặc cảm, tự ti về bản thân, một số khác rơi vào trạng thái chán nản, mất phương hướng, muốn trả thù đời nên thường tìm cách quậy phá, chống đối. Đối với những HS này, để giúp đỡ các em phải tác động từ gia đình. Đây là một điều vô cùng khó khăn đối với nhà trường. Ở trường chúng tôi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (khó khăn về kinh tế, không có cha/mẹ hoặc thiếu sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ, học sinh khuyết tật...) còn nhiều. Đây là đối tượng HS dễ phát sinh các vấn đề về tâm lý cần được tư vấn, hỗ trợ. Chính những khó khăn trên làm cho GVCN gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình tư vấn tâm lý và hỗ trợ HS. 

Để có kết luận xác đáng, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tìm hiểu thực trạng những khó khăn vướng mắc của HS trong học tập và cuộc sống, cách giải quyết của các em, khảo sát thăm dò  mức  độ thường xuyên  đến  phòng tư vấn tâm lý học đường nhà trường của HS, bên cạnh đó chúng tôi đã tiến hành khảo sát GVCN về việc tư vấn tâm lý cho HS qua công tác chủ nhiệm. Kết quả thu được như sau
2.2.3. Kết quả khảo sát, thăm dò HS và GVCN ở trường THPT Yên Thành 3
Bảng 1: Bảng  thăm dò các cách giải quyết của học sinh THPT khi gặp những khó khăn, vướng mắc trong học tập và trong cuộc sống ở khối 12 gồm 410 HS
	Các cách giải quyết
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Tìm đến sự trợ giúp của cha mẹ
	20
	5,2

	Tìm đến sự trợ giúp của thầy cô
	0
	0

	Tìm đến sự trợ giúp của bạn bè
	100
	24

	Tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý
	0
	0

	Tìm đến sự trợ giúp từ mạng xã hội
	110
	26.8

	Tự mình khắc phục
	160
	39

	Không làm gì cả
	20
	5,2


Bảng 2:  Bảng  thăm  dò mức độ  thường xuyên đến phòng  tư  vấn  tâm  lý học đường của HS ở khối 12 gồm  410 HS
	Mức độ đến phòng TVHĐ
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Chưa bao giờ

	Số lượng
	2
	3
	35
	370

	Tỉ lệ (%)
	0.5
	1
	8.5
	90


Bảng 3: Bảng thăm dò mức độ thường xuyên tư vấn tâm lý cho HS của GVCN gồm 27 
GV
	Mức độ tư vấn tâm lý cho HS
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Chưa bao giờ

	Số lượng
	0
	0
	8
	19

	Tỉ lệ (%)
	0
	0
	13.33
	86.67


Từ kết quả khảo sát  HS và GV chúng tôi nhận thấy:

Về phía HS khi gặp những  khó  khăn, vướng  mắc trong học tập và  trong cuộc sống  các em chủ yếu  tìm kiếm sự giúp đỡ tự bạn bè, hoặc  tìm  kiếm  cách  giải quyết thông  qua  mạng  xã  hội hoặc  tự  mình  xử lý chứ ít tìm đến sự trợ giúp của gia đình, thầy cô hay tìm đến phòng tư vấn của nhà trường. 
Về phía  GVCN phần lớn GVCN chưa đầu tư thời gian và tâm huyết vào việc tư vấn tâm lý cho HS lớp mình. Công tác chủ nhiệm của họ còn nặng ở hoạt động quản lí HS và có tâm lí ỷ lại vào các chương trình ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phòng tư vấn tâm lý của nhà trường. Hoặc cũng có những giáo viên tâm huyết hơn họ có tư vấn cho HS thông qua tiết sinh hoạt lớp, nhưng thực hiện không thường xuyên và bài bản. Cũng chính vì thế mà hiệu quả công tác tư vấn học đường của GVCN chưa cao.
II. Các biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3
1. Các biện pháp tư vấn học đường  nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm 
1.1. Tìm hiểu học sinh thông qua thiết lập hồ sơ tâm lý 

Tìm hiểu hoàn cảnh HS là bước đầu tiên khi nhận lớp chủ nhiệm, tuy nhiên ở đây chúng tôi không tìm hiểu HS bằng biện pháp thông thường như trước đây mà thông qua việc thiết lập hồ sơ tâm lý HS. Chúng tôi coi đây là một "công cụ" hữu ích giúp tôi  làm công tác chủ nhiệm hiệu quả.

Mục đích của, việc lập hồ sơ tâm lý học sinh nhằm hiểu cặn kẽ từng hoàn cảnh, tâm lý,… là điều cần được chú trọng trong các nhà trường ngay từ khi tiếp nhận chủ nhiệm lớp học. Thông qua hồ sơ tâm lý, giáo viên có thể nắm rõ hoàn cảnh gia đình, sở trường, sở đoản của từng học sinh hay những năng lực đặc biệt của học sinh. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) sẽ phân loại hồ sơ theo từng nhóm đối tượng. Từ việc này, giáo viên sẽ có sự định hướng, hỗ trợ và điều chỉnh hành vi của HS phù hợp hơn

Ví dụ, có những HS bố mẹ chia tay; mẹ có mối quan hệ riêng tư khác, em cảm thấy mình bị bỏ rơi và rất cô đơn trong ngôi nhà. Thay vì chơi với bạn bè, em thu mình lại và luôn làm những việc khác biệt như chơi điện tử thâu đêm hay thích là nghỉ học. Lúc này, vai trò của GVCN phải nắm được hoàn cảnh của HS, tìm hiểu, gần gũi và bù đắp cho con bằng những tình cảm yêu thương chân thành” nên việc thiết lâp hồ sơ tâm lý được coi là phương pháp giáo dục cá thể hoá, chăm lo tới từng học sinh là bước đầu tiên vô cùng quan trọng để  có thể tư vấn tâm lý cho HS một cách hiệu quả nhất. Hồ sơ tâm lý chúng tôi thiết lập như sau:

Nhằm mục đích tìm hiểu tình hình lớp, đặc biệt là nhanh chóng ổn định nề nếp lớp, góp phần nâng cao kết quả chung của tập thể lớp . . . . Đề nghị các em hợp tác tốt với GVCN (Các em vui lòng điền đầy đủ vào các mục).
A.BẢN THÂN-GIA ĐÌNH:
Họ & tên:
Sinh ngày:
Nơi sinh:    Chỗ ở hiện nay:………


Số điện thoại liên hệ khi cần thiết:
…………..,  …………………

Chỗ ở trọ để đi học
Bạn thân của em là:……………Số ĐT của bạnấy :...................
Đoàn viên:
          Con thương binh/bệnh binh/liệt sĩ:


Hộ nghèo loại: …….

Chức vụ đã qua:




Sở thích: …………

Năng khiếu: ……………
..................



Họ tên cha: …….Nghề nghiệp:……Nơi công tác: ……ĐT……..
Họ tên mẹ: ………Nghề nghiệ……Nơi công tác: …………..ĐT:

Người mà em yêu quý nhất:……………………….




Điều quan trọng nhất mà em mong ước sẽ đạt được trong cuộc đời:……

Tiêu chuẩn đạo đức mà em luôn giữ và không vi phạm:…………………

B. KẾT QUẢ NĂM HỌC:
Học lực:………........................

Hạnh kiểm:……………............
..
      
Bản thân thích môn học nào nhất:…… ......Lý do:……………...............
Bản thân không thích môn học nào :………Lý do:…………………....
..
Bản thân yếu môn học nào nhất:………
Lý do:……………………
Bản thân giỏi môn học nào nhất:……….
Lý do:…………………
C. ĐÁNH DẤU X VÀO Ô THÍCH HỢP:
1. Em thấy bản thân có các năng lực:

□ Mạnh dạn khi giao tiếp   
□ Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng

□ Có khả năng tự học không cần sự giúp đỡ    

□ Có khả năng tự học cần  sự giúp đỡ “học thêm”

( Sáng tạo

                ( Hợp tác tốt

( Có khả năng tự giải quyết vấn đề
             ( Còn nhiều hạn chế

2. Em thấy bản thân có các phẩm chất:

□ Có ý thức tự giác học tập                          □ Có trách nhiệm với bản thân

□ Biết phụ giúp gia đình     
 □ Tích cực tham gia các hoạt động làm sạch trường, lớp
□ Tự tin, mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân   □ Tự chịu trách nhiệm việc mình làm
□ Không nói dối 

                 □ Biết giữ lời hứa

□ Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ  
□ Kính trọng người lớn, biết ơn thầy cô giáo

( Thực hiện tốt nội qui trường, lớp


   
( Còn nhiều khuyết điểm

3. Em có cá tính nổi bật: 

( Hay cáu gắt 
   ( Hoạt bát 
( Hay khóc 
( Thân thiện
( Ít nói 

( Khó hiểu
( Dạn dĩ             ( Hiền lành     ( Dí dỏm                ( Khác

4. Em có sở thích: 

( Xem Tivi   ( Chơi games   ( Đọc sách báo   ( Lướt Web   ( Đi du 
lịch

( Chơi thề thao    ( Tán gẫu         ( Hát                   ( Ẩm thực
 ( Khác

5. Em hay quan tâm đến vấn đề : 

( Cha mẹ  
( Ông bà  
( Kinh tế gia đình        ( Học hành  

( Bạn bè 
( Thời trang 
( Âm nhạc
( Khác

6. Khi được ông bà,cha mẹ phê bình em tỏ thái độ:

( Dửng dưng 
        ( Hối hận    ( Biết sai nhưng tái phạm 

   ( Khác

7. Em ở nhà thường : 

( Học bài                       ( Nghỉ ngơi        ( Đi chơi                 ( Làm thêm
    
( Phụ giúp gia đình        ( Chơi games     ( Xem T.V    ( Khác 

8. Em thường  học bài ở :

( Góc học tập 
( Phòng khách    ( Phòng riêng  ( Bất cứ chỗ nào

9. Em có yên tâm về việc học của mình:

□ Rất yên tâm                               □ Bình thường
   □ Lo lắng
10. Ở nhà em dành bao nhiêu thời gian cho việc tự học:

□ Trên 5 giờ



       □ Từ 1 đến 5 giờ
    □ Ít hơn 1 giờ

11. Buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ em thường dành thời gian chủ yếu để:

( Học bài                       ( Giải trí              ( Đi chơi         
  ( Ngủ sớm

12. Gia đình có tạo áp lực đối với việc học của em:

(  Nhiều
                    ( Bình thườn                   (  Không nhiều                

13. Điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến kết quả học tập của em:

( Đúng


( Đúng một phần 


    ( Không đúng

14. Người đôn đốc, kiểm tra việc học:

( Cha            ( Mẹ 
  ( Anh trai     ( Chị gái    ( Không ai

15. Em đi học thêm ………môn.

16. Cha mẹ em kiểm tra việc học thêm, nơi học thêm, giờ giấc :

( Luôn luôn 
( Đôi khi   ( Không bao giờ

17. Cha mẹ em tin tưởng tuyệt đối vào con em mình :
( Luôn luôn 
( Đôi khi 
( Không bao giờ

18. Em thường tâm sự về nghề nghiệp tương lai với cha mẹ:

( Luôn luôn 
( Đôi khi 
( Không bao giờ

19. Em thường tâm sự về việc học ở lớp :

( Luôn luôn 
( Đôi khi 
( Không bao giờ

20. Điều gì ảnh hưởng đến kết quả học tập của em:

( Bản thân (  Phương pháp của giáo viên     ( Kinh tế gia đình

( Khác

21. Tập thể lớp có ảnh hưởng đến việc học của em:

( Nhiều                          ( Bình thường                   ( Không nhiều

22. Em đã chọn cho mình khối thi mình sẽ thi chưa:

( Đã xác định                ( Đang lưỡng lự                              ( Chưa xác định

23. Em đang học tập vì muốn có một nghề nghiệp ổn định:

( Đồng ý 

   ( Đồng ý một phần

       ( Chưa nghĩ đế

24. Em đã bao giờ xác định ‘Mình học để làm gì?”

( Đã xác định                ( Đang lưỡng lự                                ( Chưa xác định

25. Học tập để mở mang kiến thức là điều mà em:
( Rất mong muốn 


( Mong muốn               ( Chưa nghĩ đến

26. Học tập là để sống hữu ích, để có đạo đức tốt, đó là điều em:

( Rất mong muốn 


( Mong muốn 

( Chưa nghĩ đến

27. Trong một tương lai gần em đặt kế hoạch học tập của mình là phải:

( Đậu Đại học   ( Đậu Cao đẳng hoặc Trung học    C     ( Chưa nghĩ đến

28. Trong năm học này em đặt kế hoạch học tập của mình là phải:

( Đạt loại giỏi 


( Đạt loại khá

( Chưa nghĩ đến

29. Trong năm học này em rất  muốn toàn tâm, toàn ý để học thật tốt:

( Đồng ý 

( Đồng ý một phần

( Chưa nghĩ đến

30. Hướng phấn xây dựng bản thân:

( Thực hiện tốt nội qui             ( Tích cực học tập
( Vâng lời cha mẹ      ( Kính trọng thầy cô      ( Đoàn kết với tập thể

31. Em có gặp khó khăn trong việc tìm ra phương pháp học tập phù hợp:

( Không khó khăn         ( Khó khăn 
  ( Hơi khó khăn   ( Ít khó khăn

32. Em thấy lớp mình có đoàn kết không?

( Rất đoàn kết
    ( Đoàn kết
  ( Ít đoàn kết
             ( Không đoàn kết

33. Gia đình có quan tâm đến việc học của em không?

( Luôn luôn
( Đôi khi
  ( Ít quan tâm              ( Không quan tâm

34. Ba mẹ có quan tâm sự phát triển tâm sinh lí của em không?

( Luôn luôn
( Đôi khi
  ( Ít quan tâm             ( Không quan tâm

D. TÂM SỰ:
1. Hãy nêu 1 điều em thích nhất về giáo viên dạy môn………….. …….
2. Hãy nêu 1 điều em không thích nhất về giáo viên dạy môn………….
3. Hãy nêu những góp ý của em để giáo viên giảng dạy tốt môn ……….
4. Hãy nêu những góp ý của em để tiết sinh hoạt lớp trở nên hấp dẫn hơn:

5. Kể tên ít nhất 2 người bạn trong lớp mà bạn thích? Vì sao?
6. Điều em yêu thích nhất và không yêu thích nhất ở lớp của mình là gì? 

7. Có khó khăn gì làm ảnh hưởng đến việc học của em? 

8.  Em có hài lòng với cách cư xử của thầy (cô) đối với em không?  

E. NHỮNG TÂM SỰ RIÊNG:………………………………………………

   Rất cần thiết để GVCN hiểu được những điều các em đang suy nghĩ. Trân trọng những điều các em đang chia sẻ. Chúc tập thể lớp đoàn kết, chăm ngoan, học giỏi. 
1.2. Chú ý quan sát HS
Sau khi tìm hiểu tình hình học sinh và thiết lập hồ sơ tâm lý, GVCN tiến hành bước thứ hai: quan sát HS. Đây là một bước rất quan trọng trong quá trình tiến hành tư vấn.
Mục đích của việc quan sát để phát hiện những thay đổi trong hành vi, những hiện tượng bất thường trong đời sống học đường, quan sát những biểu hiện của học sinh có nguy cơ rối nhiễu tâm lý. Đó có thể là những biểu hiện nhỏ: đi trễ, không mang giày, không mặc đúng trang phục theo quy định, cáu gắt với bạn, lo âu,… hay lớn hơn: Nghỉ học không xin phép, trốn tiết, nghiêm trọng hơn, như vi phạm kiểm tra, vô lễ với giáo viên,…Với những học sinh cá biệt, việc nghỉ học, trốn tiết là chuyện thường ngày, nhưng với những học sinh vốn ngoan ngoãn, chăm chỉ thì một biểu hiện nhỏ nhất cũng là điều cần lưu ý. Một học sinh học khá, chưa một lần đi trễ hay nghỉ học lại đi học trễ bởi vậy GVCN  cần quan sát theo dõi HS để tìm ra nguyên nhân, hỗ trợ các em, sử dụng biện pháp kỷ luật tích cực với HS không gây chấn động tâm lý cho học trò.

Để quan sát được mọi hoạt động của học trò GVCN có thể quan sát trực tiếp thông qua theo dõi các em hàng ngày của HS, đặc biệt theo dõi sự thay đổi tâm sinh lỹ, tính cách, thái độ của các em. Hoặc quan sat gián tiếp thông qua GVBM, ban cán sự lớp, một số bạn  HS trong lớp...Theo kinh nghiệm chủ nhiệm qua nhiều năm chúng tôi thường chọn đội ngũ cán sự lớp có năng lực quản lý, có ý thức, nhiệt tình, có tinh thần tập thể cao và phải có uy tín tuyệt đối với các bạn trong lớp. Thông qua đội ngũ này chúng tôi có thể theo dõi được sự thay đổi từ những điều rất nhỏ nhặt của các bạn trong lớp, để kịp thời có biện pháp tư vấn cho các em một cách hiệu quả nhất.
1.3. Lập kế hoạch cần tư vấn 
Dựa vào những thông tin của HS trong  hồ sơ tâm lý và mong muốn của HS và sự tìm hiểu thêm về các em qua bạn bè, giáo viên bộ môn (GVBM). Chúng tôi tiến hành phân loại đối tượng HS, nội dung cần tư vấn và lập kế hoạch tư vấn cho HS
Căn cứ để lập kế hoạch: Kế hoạch tư vấn tâm lý của nhà trường trong năm, kế hoạch tư vấn của GVCN trong  năm, dựa trên nội dung tư vấn tâm lỹ của tổ tư vấn và của GVCN, Tham khảo ý tưởng qua một số giáo viên, tổ tư vấn nhà trường, hỗ trợ của phụ huynh, học sinh (nếu cần) phải được sự phê duyệt của ban giám hiệu nhà trường.
Thời gian, thời lượng: Thường xuyên trong năm, tùy vào nhu cầu HS, đơn vị kiến thức để bố trí thời gian cho phù hợp
Thành phần tham gia: GVCN, HS lớp chủ nhiệm, các thành phần khác 
Kế hoạch cụ thể như sau 
	TT
	Nội dung 
	Hình thức
	Người thực hiện

	1
	- Tư vấn về an toàn giao thông
- Tư vấn phương pháp học các bộ môn, sinh hoạt của lớp
- Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.
	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường. Các buổi sinh hoạt chuyên đề cuối tuần, đầu giờ, ngoài giờ lên lớp
	Đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện tổ tư vấn học đường, Đoàn trường, hội phụ huynh,  GVCN

	2
	- Tư vấn về việc sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống khi giao lưu trong, ngoài nhà trường và trên mạng xã hội
	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường

Các buổi sinh hoạt chuyên đề
	GVCN

	3
	- Tư vấn về thẩm mỹ trong trang phục cho học sinh nam, nữ (đầu, tóc, quần, áo, giày dép)
	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường

Các buổi sinh hoạt cuối tuần, đầu giờ
	GVCN, Đoàn trường

	4
	- Tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Tư vấn về vấn đề phòng tránh các tệ nạn xã hội trong học đường (Ma túy, HIV-AIDS, trò chơi điện tử, bạo lực học đường…)
	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường

Các buổi sinh hoạt chuyên đề cuối tuần, đầu giờ, ngoài giờ lên lớp
	Đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện tổ tư vấn học đường, Đoàn trường, hội phụ huynh,  GVCN

	5
	- Tư vấn hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.
	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường. Các buổi sinh hoạt chuyên đề cuối tuần, đầu giờ, ngoài giờ lên lớp
	GVCN

	6
	- Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp
- Tư vấn cho học sinh lựa chọn trường THPT sau khi tốt nghiệp THPT 
	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường

Các buổi sinh hoạt chuyên đề cuối tuần, đầu giờ
	Đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện tổ tư vấn học đường, Đoàn trường, hội phụ huynh,  các trường ĐH, CĐ, THCN, GVCN

	7
	- Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời.

	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường

Các buổi sinh hoạt cuối tuần
	GVCN

	8
	- Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.

	Trực tiếp

Gián tiếp

Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường

Các buổi sinh hoạt chuyên đề cuối tuần, đầu giờ, ngoài giờ lên lớp
	Đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện tổ tư vấn học đường, Đoàn trường, hội phụ huynh,  đại diện hội phụ nữ Huyện, Tinh, GVCN


(Các chuyên đề tư vấn có thể được linh động thay đổi về những vấn đề mà học sinh đang quan tâm)
1.4. Phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác tư vấn cho học sinh.
 Việc phối hợp với nhà trường ,cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, GVBM và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường khi triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý cho HS mục đích để lồng ghép tư vấn, giáo dục cho các em một cách đồng bộ, tránh sự mâu thuẫn hay trùng lặp, có như thế mới đưa được nhiều nội dung vào tư vấn cho HS. Hiểu được điều nay nên trong quá trình lớp chủ nhiệm chúng tôi thường xuyên phối hợp với GVBM, Đoàn trường, các lực lượng xã hội khác để năng cao hiệu quả tư vấn cho HS

Ngoài ra chúng tôi cố gắng phối hợp với cha mẹ học sinh qua các cách như sau: Thông qua sử dụng sổ liên lạc điện tử hoặc gọi điện thoại trực tiếp một tuần một lần. Nội dung xuyên trao đổi thông tin về học sinh, nâng cao nhận thức của phụ huynh về vấn đề tâm sinh lý lứa tuổi để có sự quan tâm đúng mức đến con cái, phát hiện kịp thời những biểu hiện không bình thường của các em để có sự hỗ trợ kịp thời hoặc thông qua các buổi họp phụ huynh định kỳ và những lần gặp mặt riêng phụ huynh của một số em có những biểu hiện bất thường, sai khác, nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái. Cha mẹ phải quan tâm và thường xuyên trò chuyện với con mình như những người bạn, lắng nghe con tâm sự để hiểu con cần giúp đỡ như thế nào, đối với những vướng mắc từ trường lớp, bạn bè, cha mẹ báo với GVCN để phối hợp giúp đỡ các em giải quyết. 

Rõ ràng “một cánh én không thể làm nổi mùa xuân”, muốn cho hoạt động tư vấn tâm lý đạt hiệu quả cao, người GVCN cần biết phối hợp các lực lượng giáo dục, tranh thủ sự giúp sức từ nhiều phía để tạo nên nguồn lực hỗ trợ cho học sinh mọi nơi, mọi lúc. GVCN có thể tham khảo ý kiến với những người có kinh nghiệm về vấn đề mà HS gặp phải, nhưng tuyệt đối không được biến HS của mình thành trò cười hoặc tâm điểm chú ý của mọi người. Điều đó có nghĩa là, phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin cho HS. Vi phạm nguyên tắc này, về lâu dài, GVCN sẽ tự đánh mất lòng tin mà HS dành cho mình. 
Tôi thực sự may mắn trong quá trình chủ nhiệm và làm công tác tư vấn ở trường được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao kịp thời của nhà trường đặc biệt được thầy giáo Đường Xuân Tịnh, thầy vừa là lãnh đạo chỉ đạo sát sao công tác tư vấn trong trường học, vừa là nhà tư vấn tài giỏi, thầy đã động viên, khuyến khích, giúp đỡ và hỗ trợ giúp tôi giải quyết nhiều tình huống phức tạp trong lớp chủ nhiệm khi các em bị khủng hoẳng lớn về tâm lý sau đại dịch covid 19 vừa qua.
1.5. Lựa chọn địa điểm, không gian tư vấn cho HS
Nhiểu người quan niệm tư vấn cho học trò ở đâu, không gian nào cũng được. Nhưng theo tôi việc lựa chọn địa điểm, không gian tư vấn rất quan trọng vì nó tác động lớn đến tâm lý, cảm xúc của người được tư vấn
Được sự quan tâm , hỗ trợ và tạo điều kiện của nhà trường chúng tôi đã có một phòng tư vấn cho HS không chỉ ở lớp mình chủ nhiệm mà còn tư vấn cho HS trong trường khi các em có nhu cầu tìm đến để tư vấn
Chúng tôi đặt tên cho phòng tư vấn là “căn phòng yêu thương”. Theo chúng tôi phòng tư vấn học đường đầu tiên phải đảm bảo sự ấm cúng, thân thiện, không gian nơi đây phải để lại ấn tượng sâu sắc cho HS khi lần đầu đến tư vấn. Nên chúng tôi cho bố trí  một số sách báo, trang trí thêm một số hình ảnh vui nhộn nhẹ nhàng mà HS ưa thích, đồng thời bảo đảm không gian riêng cho các em khi có nhu cầu tư vấn. Điều mà tôi cảm nhận được HS đến phòng tư vấn tâm lý đều rất thích. Các em chia sẻ phòng không chit đẹp mà còn tạo cảm giác an toàn, nồng ấm, dễ chịu. Đó là một trong những điều chúng tôi cảm thấy tự hào bởi đã xây dựng được một điah chỉ tin cậy cho HS
 “ Lần đầu tiên em thấy một căn phòng đẹp như thế trong trường mình. Đến đây em cảm thấy rất ấm áp, thân thiện và nhẹ nhàng, mọi áp lục của em gần như được rũ bỏ. Em cảm nhận được sự chia sẻ khi đến chỗ cô để thổ lộ những câu chuyện vốn chỉ giữ cho riêng mình”, Đây là tâm sự của một HS khi đến phòng tư vấn của tôi ở trường.
2.  Một số hình thức tư vấn học đường của GVCN
2.1. Tổ chức tư vấn trực tiếp giữa GVCN với HS

*Mục tiêu:

Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.

Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.

*Nội dung:

Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của HS: Tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói, hướng nghiệp, quan hệ gia đình…

*Cách tiến hành

Đây là hình thức tư vấn trong đó giáo viên trao đổi, tương tác trực tiếp với học sinh về vấn đề có liên quan đến những khó khăn mà HS đang gặp phải


Để đạt được hiệu quả về tư vấn trực tiếp, chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp: Trò chuyện, quan sát, đặt câu hỏi gợi mở vấn đề, kể chuyện, thuyết phục.Với hình thức tư vấn trực tiếp này có rất nhiều HS đã giãi bày những điều thầm kín nhất với GVCN và các em cũng gỡ bỏ được nhiều áp lực cho bản thân, tìm ra được hướng giải quyêt vấn đề phù hợp cho mình. 

Chúng tôi với gần 20  năm ra trường, chủ nhiệm rất nhiều thế hệ học trò và chủ yếu chủ nhiệm ở lớp 12, ở những lớp có nhiều HS chưa ngoan, các em hay bỏ học, nghiện game...là những HS cuối cấp các em chịu rất nhiều áp lực đó là sự kỳ vọng của gia đình, áp lực học hành từ học hành, thi cử của GV, là chọn hướng đi phù hợp cho bản thân, là quan hệ bạn bè, người yêu...khiến các em có những biểu hiện rối lọa tâm lý rất lớn. Hiểu được điều này nên khi HS tìm đến để tư vấn chúng tôi cố gắng lắng nghe, hỗ trợ, tư vấn cho các em một cách phù hợp nhất. Có rất nhiều HS ra trường đã gửi thư cho chúng tôi nói lời tâm sự, lời cảm ơn, nhiều em viết rất xúc động, đặc biệt các em giãi bày nhờ trò chuyện với cô em mới gỡ bỏ được áp lực từ nhiều phía, để có em của hôm nay. Trong điều kiện phải giữ bí mật về HS tôi không dám đưa những bức thư, những tâm sự xuất phát từ đáy lòng của học trò lên đây, nhưng bản thân mỗi lần giở  lại sổ ghi chép nhật ký tư vấn, đọc lại thư của học trò chúng tôi thấy rất vui vì tuy không phải là một nhà tư vấn được đào tạo bài bản, nhung ít nhất cũng đã tham vấn, tư vấn giúp HS để các em có một tinh thần tốt nhất để có một hướng giải quyết tối ưu, đặc biệt luôn cân bằng được bản thân, đúng vững trước mọi áp lục và sóng gió cuộc đời. Đây cũng chính là động lực lớn nhất để chúng tôi mạnh dạn tư vấn cho các HS sau này.
2.2. Tổ chức tư vấn gián tiếp giữa GVCN với HS

*Mục tiêu:

Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.

Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.

 *Nội dung:

Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: Tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói, hướng nghiệp, quan hệ gia đình…

  *Cách tiến hành:
 
Thông qua nhóm facebook,  zalo, tin nhắn, hoặc thiết lập đường dây nóng giữa HS và GVCN... học sinh chuyển ý kiến đề nghị tư vấn đến, GVCN tư vấn trả lời cho học sinh qua email và điện thoại, tin nhắn cho các em. 


Hình thức tư vấn gián tiếp như thế này giúp những em có tính rụt rè, không dám hỏi trực tiếp có thể đặt câu hỏi về những vấn đề mình đang mắc phải. Tôi cung cấp số điện thoại, địa chỉ mail cá nhân và địa chỉ facebook... cho học sinh để các em tiện trao đổi. Tất cả các câu hỏi của học sinh chúng tôi cố gắng trả lời trong ngày, những vấn đề quá rắc rối, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất sau khi tham khảo ý kiến của tổ tư vấn nhà trường, đưa ra hướng giải quyết cho HS sớm nhất.
2.3. Tổ chức giờ sinh hoạt lớp theo các chuyên đề


Theo kinh nghiệm của bản thân trong quá trình làm chủ nhiệm và làm công tác tư vấn tâm lý cho nhiều thế hệ học trò, chúng tôi thấy việc lồng ghép tư vấn qua tổ chức sinh hoạt theo chủ đề là một biện pháp lâu dài, thường xuyên, thấm dần và đem lại hiệu quả cao cho HS, mặt khác còn giáo dục cho HS nhiều giá trị sống và kỹ nắng sống để phục vụ cho các em sau này. Bởi vậy, chúng tôi đã cố gắng tổ chức giờ sinh hoạt không theo thực trạng khá phổ biến như lâu nay. Đó là GVCN chỉ tiến hành tiết học này một cách đơn giản, thậm chí sơ sài với các nội dung và tuần tự các bước khá máy móc: Ban cán sự lớp tổng kết, đánh giá hoạt động trong tuần; GVCN nhận xét đánh giá; GVCN thông báo kế hoạch tuần tới; Ý kiến của HS. Những hoạt động này chúng tôi cho HS tiến hành khoảng 10 phút thời gian còn lại chúng tôi tổ chức cho HS sinh hoạt chuyên đề. Qua đó xây dựng tập thể lớp học vững mạnh, trở thành môi trường học tập thân thiện và triển khai các nội dung giáo dục toàn diện cho HS. Sự đổi mới và sáng tạo này của GVCN đã khiến cho những giờ sinh hoạt lớp trở nên hứng thú, hấp dẫn, thiết thực quan trọng trong việc giáo dục toàn diện HS. Các bước được tiến hành như sau:
2.2.1. Xây dựng kế hoạch tư vấn tâm lý cho HS thông qua các chuyên đề

Căn cứ để lập kế hoạch: Kế hoạch tư vấn tâm lý của nhà trường trong năm, kế hoạch tư vấn của GVCN trong  năm, dựa trên nội dung tư vấn tâm lỹ của tổ tư vấn và của GVCN, Tham khảo ý tưởng qua một số giáo viên, tổ tư vấn nhà trường, hỗ trợ của phụ huynh, học sinh (nếu cần) phải được sự phê duyệt của ban giám hiệu nhà trường.
Thời gian, thời lượng: Một tháng một chủ đề trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần( Tùy vào đơn vị kiến thức để bố trí thời gian cho phù hợp)
Thành phần tham gia: GVCN, HS lớp chủ nhiệm, các thành phần khác Kế hoạch cụ thể như sau
	Tháng
	Nội dung tư vấn
	Thành phần
 tham gia
	Ghi chú

	Tháng 9
	Bàn về phương pháp học tập


	GVCN, GVBM, HS, Khánh mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 10
	Tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới
	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 11
	Quan hệ giao tiếp, ứng xử với gia đình, thầy cô và bạn bè. 
	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 12
	Kỹ năng sống

	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 1
	Tư vấn thông qua giáo dục hướng nghiệp

	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 2
	Tư vấn thông qua giáo dục đạo đức
	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 3
	Tư vấn thông qua giáo dục thẩm mỹ
	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 4
	Phong chống bạo lực học đường
	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường

	Tháng 5
	Tôn sư trọng đạo
	GVCN, HS, Khách mời (nếu có)
	Có thể điều chỉnh theo kế hoạch nhà trường


 Những nội dung trên được triển khai một cách hiệu quả dưới những hoạt động trải nghiệm đa dạng như: Trò chơi, nhảy múa tập thể; luận theo chủ đề; Biểu diễn nghệ thuật; Thuyết trình, hùng biện; Xem video, bài hát, sự kiện xã hội, bài diễn thuyết chứa thông điệp, bài học cuộc sống có giá trị...
2.2.2. Tổ chức giờ sinh hoạt lớp theo các chuyên đề
*Mục tiêu:
Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.
Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.
Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.
*Nội dung:
Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: Tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói, hướng nghiệp, quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô..
*Cách tiến hành

Chúng tôi xin được minh họa một số chủ đề trong tiết sinh hoạt của lớp 12 

Chủ đề thứ nhất: Tình yêu, giới tính và quan hệ với bạn khác giới


Để thực hiện hiệu quả chuyên đề này, GVCN mời một vài phụ huynh có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc hoặc các giáo viên được HS yêu mến đến cùng tham gia tư vấn để các em được thoải mái bộc lộ quan điểm của mình, tạo điều kiện các em được giao lưu, trao đổi các vấn đề còn vướng mắc của bản thân. 


  GVCN hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước ở nhà một số câu hỏi về các vấn đề bản thân đang mắc phải. Thông qua các buổi tư vấn đó, học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về giới tính của bản thân, còn giáo viên cũng nắm được những vướng mắc mà học sinh mình đang mắc phải để có thể hỗ trợ các em hiệu quả nhất. 


Chủ đề thứ hai: Quan hệ giao tiếp, ứng xử với gia đình, thầy cô và bạn bè. 

Trong những tiết sinh hoạt lớp, GVCN hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước một số tình huống bằng câu hỏi hoặc clip phản ánh những tình huống thường xảy ra trong qua hệ giữa các em với gia đình, với giáo viên và giữa các em với nhau. Động viên học sinh mạnh dạn trả lời, bày tỏ suy nghĩ của bản thân, tham gia tranh luận, bổ sung cho nhau. Trên cơ sở hiểu được suy nghĩ của các em, để đưa ra những định hướng điều chỉnh phù hợp.

Chủ đề thứ ba: Bàn về phương pháp học tập

 
Là những học sinh cuối cấp nhiều em dã nỗ lực lớn trong học tập nhưng kết qủa chưa cao. Nắm bắt được điều đó tôi đã phối hợp với GVBM tổ chức các tiết hội thảo dưới hình thức xêmina về phương pháp học tập. Tại đây các em được nghe chia sẻ của thầy cô giáo, giúp các em tìm ra  những phương pháp phù hợp vơi bản thân nhằm nâng cao kết quả học tập

Ngoài ra tôi lựa chọn những em học tốt ở các môn làm đại diện lớp phó học tập. Đội ngũ cán sự bộ môn sẽ hoạt động đều đặn theo lịch để có thể giải đáp thắc mắc của các bạn trong lớp hoặc ghi lại những ý kiến của lớp để trao đổi với GVBM trả lời câu hỏi của các bạn. Bên cạnh đó cán sự bộ môn cũng thường xuyên chia sẻ những phương pháp học tập hay, hiệu quả mà không áp lực khi đến trường
lớp, hỗ trợ các bạn học yếu hơn để tìm ra phương pháp học tập phù hợp nhất và hiệu quả nhất

GVCN theo dõi sát saokết quả sự tiến bộ trong học tập cua HS qua từng tuần, tháng, thông qua kết quả theo dõi của tổ trưởng, qua thể hiện ở sổ đầu bài, lắng nghe các em chia sẻ về phương pháp học tập của mình, từ đó có những đó có những góp ý kịp thời đối với HS chưa có nhiều tiến bộ để các em có sự điều chỉnh kịp thời, hợp lý về phương pháp học tập để các em không bị hổng quá lớn về kiến thức dẫn đến chán nán bỏ bê, sa sút trong học tập và nhân cách, đạo đức.. Ngoài ra GVCN phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi xêmina cấp trường hoặc thông qua các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Tiếng anh, câu lạc bộ em yêu lịch sử, câu lạc bộ văn học...để HS có dịp giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ lắng nghe về các phương pháp học tập mới không bị áp lực mà hiệu quả. Từ đó các em tìm ra phương pháp học tốt nhất cho bản thân mình.

Chủ đề thứ tư: Giáo dục kỹ năng sống

Đây là một chuyên đề rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay nên chúng tôi rất chú trọng. Để thực hiện được GVCN kết hợp với Ban cán bộ lớp, Ban cán sự lớp xây dựng chương trình sinh hoạt lớp hàng tuần, hàng tháng. Mỗi tiết sinh hoạt lớp, dành nhiều nhất 15 phút để tổng kết các hoạt động thi đua, phổ biến kế hoạch của trường, lớp. Thời gian còn lại sẽ tổ chức các hoạt động: Hành trình vui học,  Hái hoa dân chủ, Rung chuông vàng, giáo dục kĩ năng sống… nhằm đa dạng hóa về nội dung và hình thức, đáp ứng kịp thời những nhu cầu và hứng thú tham gia của HS vào các hoạt động. Các em có cơ hội trải nghiệm những cảm xúc tích cực, tăng cường giao lưu, tạo bầu không khí thân mật, cởi mở, sẵn sàng đưa ra những quan điểm, chính kiến của mình và lắng nghe ý kiến của nhau một cách tôn trọng. Qua đó, các em sẽ lĩnh hội được nhiều điều, phát huy trí tuệ, kĩ năng sống…, góp phần  hoàn thiện nhân cách bản thân.


Ví dụ: Mỗi tuần GVCN kể hoặc cho các em thi kể về những tấm gương của những học sinh nghèo vượt khó, về những tấm lòng nhân ái… Cho các em sinh hoạt theo chủ điểm vào những ngày đặc biệt như: 20/10, 20/11, Tết, 8/3, (sưu tầm trên mạng, báo, đời thật). Thông qua các cuộc thi, câu chuyện…GVCN vừa là người hướng dẫn, vừa góp phần giáo dục nhận thức cho các em, là người tư vấn cho  HS về kỹ năng, hướng cho HS tự xây dựng cho mình một mục đích sống, một cuộc sống lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, không bạo lực. Thông qua các tiết sinh hoạt tôi đã giáo dục cho các em một số kỹ năng cơ bản sau: 

Giáo dục kĩ năng thân thiện

Chẳng hạn: Trong giờ sinh hoạt lớp, GVCN tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Trái bóng cười”. Đầu tiên GVCN có thể bắt đầu bằng cách ném trái bóng tới HS Lan và nói: “Cô ném bóng cho bạn Lan bởi vì cô muốn khen ngợi bạn đã có nhiều tiến bộ trong học tập”. Sau đó, Lan ném bóng cho một bạn khác và chia sẻ bất cứ điều gì miễn là đặc điểm tốt của bạn ấy: “Em ném bóng cho bạn Thơ vì bạn ấy vừa hiền, vừa học giỏi”. Khuyến khích HS đưa ra những nhận xét tích cực về nhau, và học cách tiếp nhận những nhận xét với thái độ tôn trọng. 


Giáo viên liên hệ: sau mỗi lời nói hoặc hành động của chúng ta điều có nhiều hệ quả sau đó. Ví dụ khi mình khen một ai đó, họ sẽ cảm thấy được quan tâm, tôn trọng, kết quả họ sẽ vui và muốn thân thiện với chúng ta. Sống hoà hợp và làm bạn với người khác là “kĩ năng” cần thiết. Vì vậy, việc xác định hành vi thân thiện và không thân thiện có ý nghĩa quan trọng vì đôi khi chúng ta hành động mà không suy nghĩ sẽ dẫn đến những hệ quả không như mong muốn. Chính vì vậy “kĩ năng lựa chọn” giúp chúng ta đưa ra được những lựa chọn đúng đắn hơn trong cuộc sống. 

Giáo dục kĩ năng giao tiếp

GVCN chọn hai HS lên đóng vai. (Giao trước kịch bản, thoả thuận trước yêu cầu và nhiệm vụ của hoạt động này để các em có cơ hội chuẩn bị)


Tình huống: Lan muốn làm quen với Sơn - một người hàng xóm mới chuyển nhà đến gần nhà Lan. Lan đi ra và gặp Sơn đang đi về phía mình.


Lan: Chào bạn, tôi là Lan. Bạn mới chuyển đến ở gần nhà tôi phải không?


Sơn: Ừ đúng rồi. Mình mới chuyển từ thành phố Bến Tre về nè.


Lan: Tôi nghe mẹ tôi nói thành phố Bến Tre đẹp lắm, có siêu thị nữa. Bạn có đi xem phim ở siêu thị chứ?


Sơn: Mình cũng có xem vài lần rồi, phim coi ở đó đã lắm.


Lan: Ước gì tôi được mẹ dẫn đi.


Sơn: Ừ, nếu có cơ hội bạn đi xem cho biết.


Lan: Chắc vậy quá. Tôi  vui vì quen biết bạn. Bữa nào tôi sẽ dẫn bạn đi quanh xóm mình và giới thiệu cho bạn những nơi bạn muốn biết.


Sơn: Ừ, bạn vui vẻ quá. Hẹn gặp bữa nào nhé.


GVCN khuyến khích  HS thảo luận để nhận ra những ý sau đây:


Nhìn thẳng người nói chuyện (duy trì giao tiếp bằng mắt), thể hiện sự hứng thú và nhiệt tình khi nói chuyện.


Chào người bạn, tự giới thiệu và đặt câu hỏi.


Đặt các câu hỏi mở.


Đưa ra những bình luận thân thiện.


Kết thúc cuộc nói chuyện một cách vui vẻ và thể hiện ý muốn gặp lại.


Giáo viên liên hệ: giao tiếp là cả một nghệ thuật, với một vài người điều này thật dễ dàng, nhưng với một số khác điều này lại rất khó khăn. Giao tiếp giúp chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, chúng ta có thể học nhiều điều mới từ người khác, giao tiếp tốt sẽ làm tăng chất lượng các mối quan hệ…


Giáo dục kĩ năng đưa yêu cầu
Trò chơi: Cả lớp sẽ chơi trò chơi đối đáp.

Phổ biến luật của trò chơi: 

Chia lớp thành hai nhóm, ngồi đối diện nhau. Một nhóm có tên là “Bà Lịch Sự” và nhóm kia có tên là “Ông Ngược Lại”

Nhóm “Bà Lịch Sự” phải đưa ra được các yêu cầu lịch sự, còn nhóm “Ông Ngược Lại” thì sẽ đưa ra yêu cầu giống nhóm kia nhưng bằng những từ ngữ không lịch sự. Sau mỗi yêu cầu đưa ra thì nhóm kia phải thực hiện một hành động mô phỏng phù hợp yêu cầu đã đưa ra là lịch sự hoặc không lịch sự.

Các thành viên trong nhóm sẽ lần lượt mô phỏng hành động đó từ đầu đến cuối hàng. Nhóm thua là nhóm lặp lại yêu cầu đã đưa ra trước đó hoặc không thực hiện động tác mô phỏng phù hợp với yêu cầu lịch sự hay không lịch sự. 

GVCN đưa ra phân tích: 


Nhóm “Bà Lịch Sự” cảm thấy thế nào về cách thể hiện của nhóm kia khi các em đưa ra yêu cầu? Điều gì khiến các em có cảm giác như vậy?


Nhóm “Ông Ngược Lại” cảm thấy thế nào về cách thể hiện của nhóm kia khi các em đưa ra yêu cầu? Điều gì khiến các em có cảm giác như vậy?


Giáo viên liên hệ: Đưa ra yêu cầu là cả một nghệ thuật, một yêu cầu lịch sự, rõ ràng sẽ mang lại cho ta những điều ta muốn hơn là một yêu cầu khiến người kia cảm thấy họ không được tôn trọng. Ví dụ: bạn muốn nhờ bạn Nam hướng dẫn mình giải một bài toán khó, nếu bạn đưa ra lời đề nghị lịch sự bạn sẽ được bạn Nam giúp. Ngược lại, khi bạn nói:”Ê, giải giúp bài này đi, tôi không hiểu.”, bạn Nam có xu hướng không thích và trả lới:’ Quên đi, tôi không có nghĩa vụ phải giúp bạn”. Do vậy, chúng ta nên đưa ra những đề nghị lịch sự và phù hợp để dễ dàng hoà hợp với mọi người hơn.

Giáo dục kĩ năng kiềm chế cảm xúc

Chẳng hạn: Trong giờ SHL, GVCN cho HS diễn kịch câm.


Bước 1: GVCN yêu cầu 5 HS tình nguyện lên bảng để thực hiện hoạt động.

Bước 2: Giới thiệu hoạt động: GVCN cung cấp một hộp giấy có ghi những cảm xúc bí mật (vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, giận dữ), mỗi một bạn tình nguyện sẽ bốc một cảm xúc. Bạn ấy có nhiệm vụ mô tả hành động ngược lại nội dung được ghi trong mẫu giấy để các thành viên khác trong lớp đoán xem bạn ấy đang mô tả điều gì. (Chỉ bằng cử chỉ, điệu bộ của cơ thể, không dùng lời hoặc chữ viết). Nếu sau vài lần đoán HS đoán không được cảm xúc đang biểu diễn, GVCN có thể trợ giúp.


Cho HS tham gia trò chơi “Thách bạn không cười”


Phổ biến luật chơi: chia lớp ra làm 2 nhóm, nhóm 1 sẽ cử ra bạn A “không cười”, thành viên của nhóm 2 sẽ dùng lời lẽ để thách bạn ấy không cười. Trong vòng 2 phút bạn A vẫn không cười thì đội 1 sẽ ghi điểm. Nhóm nào có nhiều điểm hơn sẽ nhận được quà.


Giáo viên liên hệ: Thông qua hoạt động chúng ta biết rằng thế giới cảm xúc của con người rất phong phú, phức tạp, nhiều sắc thái, nhiều cung bậc. Chúng ta phải biết quản lí cảm xúc bản thân mình. Cảm xúc dễ chịu giúp chúng ta cảm thấy mình tốt hơn, an toàn và tránh rắc rối. Cho dù có điều gì không hợp với ý chúng ta, chúng ta cũng nên cố gắng kiềm chế để phòng tránh mất đoàn kết và bạo lực học đường nhằm xây dựng tập thể thật sự thân thiện.Khi chúng ta gặp vấn đề, chúng ta nên ngưng cuộc hội thoại, lấy lại bình tĩnh, có thể tâm sự với một người tin cậy để xin lời khuyên của người đó. Sau đó, tìm một thời điểm thích hợp để bày tỏ suy nghĩ của mình.

Chủ đề thứ năm: Tư vấn thông qua giáo dục hướng nghiệp

GVCN cung cấp các thông tin về khối thi, trường đào đạo, điểm chuẩn, cơ hội nghề nghiệp. Hướng dẫn HS xem thêm thông tin ở các tài liệu tuyển sinh, các kênh tuyển sinh

GVCN cho học sinh làm bài trắc nghiệm tâm lí “Thiên hướng nghề nghiệp”của Tiến sĩ tâm lí học JOHN HOLLAND . Cùng học sinh phân tích kết quả tắc nghiệm, hướng đến sự phù hợp tính cách bản thân trong việc chọn nghề, chọn trường. Cụ thể như sau

Bước 1: Các ý liệt kê trong mỗi bảng hướng đến các tố chất và năng lực cá nhân của bạn. Với mỗi ý sẽ có nhiều mức độ phù hợp với bạn, tương ứng với mỗi mức độ phù hợp, sẽ được quy định một điểm số tương ứng. Điểm số tương ứng này do bạn đánh giá và tự điền vào bảng theo thang đo sau. 
1. Bạn thấy ý đó chưa bao giờ đúng với bạn – tương ứng 0 đ 
2. Chỉ thấy ý đó chỉ đúng trong một vài trường hợp  –  tương ứng 1 đ

3. Bạn thấy ý đó chỉ một nửa là đúng với bạn – tương ứng 2 đ

4. Bạn thấy ý đó gần như là đúng với bạn trong hầu hết mọi trường hợp, chỉ có một vài trường hợp là chưa đúng lắm – tương ứng 3đ

5. Bạn thấy ý đó là hoàn toàn đúng với bạn, không thể nào khác đi được – tương ứng 4 đ


Bước 2: Cho điểm vào từng ý trong mỗi bảng, và cộng tổng điểm của từng bảng, xác định những bảng có điểm số cao nhất. 
	STT
	Bảng A (R: Realistic - Người thực tế)
	Cho điểm

	1
	Tôi có tính tự lập
	[image: image1.wmf]



	2
	Tôi suy nghĩ thực tế
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	Tôi là người thích nghi với môi trường mới
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	4
	Tôi có thể vận hành, điều khiển các máy móc thiết bị
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	Tôi làm các công việc thủ công như gấp giấy, đan, móc
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	  6
	Tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật, cây cỏ
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	Tôi thích những công việc sử dụng tay chân hơn là trí óc
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	Tôi thích những công việc thấy ngay kết quả
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	Tôi thích làmviệc ngoài trời hơn là trong phòng học, văn phòng
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	Tổng điểm bảng A 
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	STT
	Bảng B (I: Investigative - Người thích nghiên cứu)
	Cho điểm

	1
	Tôi có tìm hiểu khám phá nhiều vấn đề mới
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	Tôi có khả năng phân tích vấn đề
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	Tôi biết suy nghĩ một cách mạch lạc, chặt chẽ
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	Tôi thích thực hiện các thí nghiệm hay nghiên cứu
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	Tôi có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán những vấn đề
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	Tôi thích những hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá
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	Tôi tự tổ chức công việc mình phái làm
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	Tôi thích suy nghĩ về những vấn đề phức tạp, làm những công việc phức tạp
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	Tôi có khả năng giải quyết các vấn đề
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	Tổng điểm bảng B
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	STT
	Bảng C ( A: Artistic- người có tính nghệ sĩ)
	Cho điểm

	1
	Tôi là người dễ xúc động
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	Tôi có óc tưởng tượng phong phú
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	Tôi thích sự tự do, không theo những quy định , quy tắc
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	Tôi có khả năng thuyết trình, diễn xuất
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	Tôi có thể chụp hình hoặc vẽ tranh, trang trí, điêu khắc
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	Tôi có năng khiếu âm nhạc
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	Tôi có khả năng viết, trình bày những ý tưởng của mình
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	Tôi thích làm những công việc mới, những công việc đòi hỏi sự sáng tạo
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	Tôi thoải mái bộc lộ những ý thích
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	Tổng điểm bảng C
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	STT
	Bảng D ( S: Social- người có tính xã hội)
	Cho điểm

	1
	Tôi là người thân thiện, hay giúp đỡ người khác
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	Tôi thích gặp gỡ, làm việc với con người
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	Tôi là người lịch sự, tử tế
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	Tôi thích khuyên bảo, huấn luyện hay giảng giái cho người khác
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	Tôi là người biết lắng nghe
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	Tôi thích các hoạt động chăm sóc sức khỏe  bản thân và người khác
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	Tôi thích các hoạt độngvì mục tiêu chung của công đồng, xã hội
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	Tôi mong muốn mình có thể đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn
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	Tôi có khả năng hòa giải, giải quyết những sự viêc mâu thuẫn
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	Tổng điểm bảng D
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	STT
	Bảng E ( E: Enterprising - Người dám nghĩ dám làm)
	Cho điểm

	1
	Tôi là người có tính phiêu lưu, mạo hiểm
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	Tôi có tính quyết đoán
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	3
	Tôi là người năng động
	[image: image43.wmf]



	4
	Tôi có khả năng diễn đạt, tranh luận, và thuyết phục người khác
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	5
	Tôi thíc các việc quản lý, đánh giá
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	  6
	Tôi thường đặt ra các mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống
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	7
	Tôi thích gây ảnh hưởng đến người khác
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	  8
	Tôi là người thích cạnh tranh, và muốn mình giói hơn người khác
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	9
	Tôi muốn người khác phải kính trọng, nể phục tôi
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	Tổng điểm bảng E
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	STT
	Bảng F ( C : Conventional - người công chức )
	Cho điểm

	1
	Tôi là người có đầu óc sắp xếp, tổ chức
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	   2
	Tôi có tính cẩn thận
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	3
	Tôi là người chu đáo, chính xác và đáng tin cậy
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	4
	Tôi thích công việc tính toán sổ sách, ghi chép số liệu
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	5
	Tôi thíc các công việc lưu trữ, phân loại, cập nhất thông tin
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	6
	Tôi thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống
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	7
	Tôi thích dự kiến các khoản thu chi
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	8
	Tôi thích lập thời khóa biểu, sắp xếp lịch làm việc
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	9
	Tôi thích làm việc với các con số, làm việc theo , quy trình
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	Tổng điểm bảng F
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Bước 3: Tìm bảng có điểm số cao nhất, điểm số cao nhất đó chính là bảng có kiểu người phù hợp ở mức độ cao với HS.

Với việc hướng dấn HS làm trắc nghiệm JOHN HOLLAND và một số hình thức khác. GVCN đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp thông qua các tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Kết quả bước đầu cũng đã giúp học sinh có cái nhìn chính chắn hơn trong việc lựa chọn ngành nghề, cấp học  phù hợp với năng lực bản thân, sở thích và hướng đến nhu cầu xã hội. Là GVCN chúng tôi thực sự hạnh phúc qua mỗi lần đò HS mình đi được đến bến đỗ an toàn. Có rất nhiều HS sau khi ra trường trở thành nhứng GV, kỹ sư, bác sỹ, làm nghề tự do, thậm chí có em là một nông dân. Nhưng các em vẫn nhớ về Cô, Thầy để mỗi dip gặp giỡ các em đều không khỏi bồi hồi rối rít cảm ơn, để đến dịp tét đến, xuân về hay ngày của Thầy, Cô các em vẫn nhớ gọi điện, nhắn tin… Chúc Cô sức khỏe, nói lời cảm ơn… là hạnh phúc lớn nhất của nghề giáo như chúng tôi.

Chủ đề thứ sáu: Tư vấn thông qua giáo dục đạo đức
GVCN dùng những cách thức khéo léo, tự nhiên, linh hoạt để HS nhận thấy đó thực sự là những bài học về đạo đức và kĩ năng cần thiết, hữu ích chứ không phải là những bài giảng khô khan, nhàm chán.


- Ví dụ: Qua “Facebook” phát hiện em Thoa không tôn trọng mẹ, ít hòa đồng, có nhiều suy nghĩ nông cạn… GVCN đã hướng dẫn HS của lớp tổ chức thi hát về mẹ, thi diễn kịch “Tiều phu bỏ mẹ” và “Lên núi bán nhang”. Em Thoa đã dần thay đổi, hòa đồng với tập thể, không còn oán trách, và học tập tiến bộ.


Tư vấn thông qua giáo dục đạo đức sẽ thúc đẩy hỗ trợ nhằm hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh, tạo nền tảng để các em vững bước trên con đường tương lai.
Chủ đề thứ bảy: Tư vấn thông qua giáo dục thẩm mỹ

Ở lứa tuổi THPT, các em đã có ý thức làm đẹp. Nhưng vì nhận thức chưa đầy đủ về thẩm mỹ nên các em thường bắt chước theo thần tượng của mình trên phim, ảnh một cách vô thức dẫn đến nhiều em ăn mặc phản cảm, đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc.

Chẳng hạn: Chúng tôi cho HS xem một video về ăn mặc, nhuộm tóc, sơn móng tay của một số HS hiện nay. Sau khi đó cho các em thảo luận về nội dung vừa xem theo 2 hướng nên hay không nên. Sau GVCN phân tích tác hại của việc trang điểm, nhuộm tóc quá sớm ở lứa tuổi mới lớn; từ đó tác động đến nhiều HS trong lớp ví dụ như em Tú, Vy thường xuyên trang điểm khi đi học nay không còn tái phạm.

Tư vấn cho HS thông qua Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh có nhiều lợi ích thiết thực. Một trong những lợi ích lớn nhất là định hướng thẩm mỹ cho học sinh, để các em nhận ra đâu là cái đẹp, đâu là cái bản thân mình hướng tới, thay vì để trào lưu, số đông lôi cuốn. Hiện nay, nhiều học sinh có xu hướng hòa sở thích của mình với sở thích của đám đông mà không quan tâm nó có phù hợp với bản thân mình không. giáo dục thẩm mỹ là một phần rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ của trẻ em. Thông qua giáo dục thẩm mỹ,  cácem hiểu được cái hay cái đẹp của cuộc sống, từ đó có cách ứng xử tốt đẹp với gia đình và những người xung quanh. 
2.4.  Tư vấn thông qua các hoạt động, phong trào
*Mục tiêu:
Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.
Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.
Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.
*Nội dung:
Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: Tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói, hướng nghiệp, quan hệ gia đình…
*Cách tiến hành
Khuyến khích HS tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, hội trại, thể thao, tham quan bảo tàng, chăm sóc di tích văn hóa, tham gia các câu lạc bộ... tạo cơ hội bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm, hành vi trong công việc, chia sẻ những khó khăn và niềm vui cũng như hoàn thiện dần dần các kĩ năng một các tự nhiên như: Tính ích kỉ, ngại khó, rụt rè…sẽ nhường chỗ cho tính bao dung, tháo vát, tự tin. HS có được kĩ năng làm việc hợp tác, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thích nghi,…

Ví dụ: Em Thái hay cáu gắt, em Mỹ Tiên hay khó hiểu nay đã vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Ngoài ra, nhằm xây dựng môi trường tâm lý thuận lợi cho học sinh, GVCN cần tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi, hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp chủ nhiệm. Đó có thể là một chuyến dã ngoại nho nhỏ, một tiệc sinh nhật ấm cúng cho các em, một hoạt động ngoài giờ lên lớp do chính các em thiết kế và thực hiện chương trình. Những hoạt động ngoài nhà trường thông thường sẽ giúp cho thầy và trò gần gũi, gắn bó với nhau, dễ cảm thông cho nhau. Việc để HS tự thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp vừa phát huy được năng lực sáng tạo của các em, vừa tạo điều kiện cho các em thể hiện các kỹ năng sống cần có: kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng hợp tác, kỹ năng thể hiện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, … Trong quá trình làm việc, các em sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết, sẽ có được những kỷ niệm khó quên cho thời áo trắng của mình.
 2.5. Gắn kết tinh thần yêu thương chia sẻ của các thành viên trong lớp và giữa HS với GV

*Mục tiêu:

 Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.

Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.

*Nội dung:
Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: Tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, những vấn đề khó nói, hướng nghiệp, quan hệ gia đình…

*Cách tiến hành

GVCN chú ý xây dựng mối quan hệ tốt giữa GV với HS, HS với HS trên sơ sở thương yêu, tôn trọng và chân thành với nhau. GVCN phải thực sự tin tưởng vào các em, tạo điều kiện để các em phát huy năng lực, sở trường, tạo điều kiện để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em. GVCN cũng cần tạo cho các em có cảm giác an toàn trong lớp học bằng cách xây dựng một bầu không khí "gia đình", để các em thật sự cảm thấy trường, lớp chính là nhà, bạn bè, thầy cô là những người thân yêu, khi vui có thể cùng nhau cười, khi buồn có thể dựa vào mà khóc. Để các em thấy rằng trường và lớp là ngôi nhà hạnh phúc thứ hai của mình, để các em luôn cảm nhận được” mỗi  ngày đến trường là một ngày vui”. Việc làm này tưởng như không liên quan đến hoạt động tư vấn tâm lý, nhưng thật ra lại hỗ trợ đắc lực cho việc củng cố, kích thích ở học sinh lòng tự tin, giúp các em đủ niềm tin để đưa ra những quyết định đúng đắn. 


Ví dụ như đã trình bày ở trên để các thành viên trong lớp gắn bó, đoàn kết không có khoảng cách GVCN hướng dẫn các học sinh nam tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tổ chức trò chơi bốc thăm tặng hoa. Bạn nam bốc thăm trúng tên bạn nữ nào sẽ tặng hoa cho bạn đó kèm một lời chúc mừng Bạn nam nào có lời chúc mừng hay nhất sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Thông qua các trò chơi đó, xây dựng và củng cố mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, gắn bó. 


Cùng học sinh tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20- 11, 
mời giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn về tham dự. Hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi về tuổi học trò của các thầy cô, những kỷ niệm vui, buồn trong cuộc đời làm nghề giáo, những mong muốn của thầy cô đối với học trò hôm nay... tạo không khí gần gũi, thân mật giữa thầy cô và học sinh. Tổ chức chương trình văn nghệ “Tri ân thầy cô” gồm các tiết mục của các bạn trong lớp hát về thầy cô và mái trường. Mời một số thầy cô lên giao lưu văn nghệ với lớp. 


Thường xuyên trao đổi với các em về vai trò của gia đình trong cuộc sống của con người, phối hợp với hội phụ huynh của lớp tổ chức toạ đàm về vai trò của gia đình để lắng nghe các em chia sẻ suy nghĩ và những mong ước của bản thân đối với cha mẹ, đồng thời giúp các em hiểu được suy nghĩ, mong ước của cha mẹ và thông cảm với cha mẹ mình. Qua đó góp phần xây dựng quan hệ gắn bó, cởi mở, gần gũi giữa cha mẹ và con cái.
3. Tư vấn tâm lý học đường cho HS THPT trong giai đoạn dịch covid 19
3.1. Thực trạng tâm lý HS sau đại dịch covid

Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2019 kéo dài đến nay đã 4 năm, gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống trong đó có cả giáo dục. Dịch bệnh đã cản trở bước chân tới trường của hàng triệu học sinh không chỉ gây khó cho ngành giáo dục, mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý học sinh. Đặc biệt là HS THPT, sau một thời gian dài sống trong các điều kiện hạn chế đi lại, giao tiếp, học tập trực tuyến kéo dài khiến cho các em trở thành nhóm đối tượng dễ mắc phải những vấn đề về tâm lý, nhiều HS rơi vào tình trạng stress, căng thẳng. Các em có thể có biểu hiện lo âu, sợ hãi, căng thẳng. Một số học sinh có biểu hiện suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học. Việc thay đổi những thói quen, hạn chế hoạt động cũng khiến học sinh tăng cảm giác bất an, dẫn đến phản ứng cáu kỉnh, nóng giận với bạn bè. Tất cả lo lắng và hình mẫu bạo lực dồn nén lại có thể là nguyên nhân dẫn đến những hành vi xấu tính và bạo lực với những người khác khi trở lại trường. Học sinh sẽ nhạy cảm hơn với việc không được tôn trọng, có nhiều em phản ứng mang tính bốc đồng, hung tính hơn. Có em trở nên tự ti, thu mình, ngại giao tiếp bằng lời và ngày càng trở lên sợ hãi, lo lắng rơi vào trầm cảm, nghiêm trọng hơn nưa có nhiều em thấy bế tắc không lối thoát nên đã chọn con đường từ bỏ cuộc sống hiện tại

Ngay sau khi HS quay trở lại trường chúng tôi đã khảo sát tâm lý HS toàn trường trên các vấn để:  Học tập, quan hệ với bố mẹ, người thân, ứng xử với bạn bè và ngay cả chính hoạt động cá nhân.
 Cụ thể, có 52% học sinh trả lời khó tập trung khi học trực tuyến; 41,2% em cho rằng học trực tuyến rất chán; 45,8% em thiếu động lực học tập và gần một nửa số học sinh tham gia khảo sát khẳng định, học kém hơn so với học trên lớp. 21,2% học sinh cho rằng các em gặp xung đột với bố mẹ nhiều hơn trước, 16,4% cảm thấy không thích gần gũi với bố mẹ và bị bố mẹ quản lý thiết bị điện tử thường xuyên. Đặc biệt, hơn 56% học sinh tiết lộ lười vận động hơn trước. 26% em cảm thấy rất khó chịu khi không được tham gia các hoạt động vận động như thể dục thể thao. Đáng nói, có gần 35% học sinh cho biết, khi ở nhà nhiều, buồn chán, các em ăn nhiều dù không đói để lấp khoảng trống nhàm chán.
Qua các số liệu cho thấy rõ ràng, học sinh đã bị ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, tinh thần khiến suy giảm các kỹ năng giao tiếp, tương tác với bạn bè, thầy cô. Vốn dĩ, ở độ tuổi này HS rất cần đến các hoạt động vận động, giao tiếp để phát triển, nay buộc phải ở trong không gian chật hẹp quá lâu sẽ bị tù túng, tư duy trì trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Nếu chất lượng học tập, giáo viên có thể dạy bù, bổ sung thì vấn đề tâm lý, sức khỏe tâm thần khó có thể một sớm một chiều có giải pháp khắc phục, nhất là những em bị trầm cảm, lo lắng kéo dài vì những áp lực dồn nén. 
Chính vì vậy GVCN cần có kiến thức và kỹ năng để nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch COVID-19. Từ đó, xây dựng kế hoạch để sẵn sàng hỗ trợ học sinh, giúp các em dần dần vượt qua cơn khủng hoảng do tác động của dịch COVID-19, sớm bắt nhịp với môi trường học tập trực tiếp tại nhà trường.
3.2. Một số giải pháp tư vấn tâm lý học đường trong đại dịch covid

3.2.1. Về phía nhà trường

Khi có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, nhà trường thông báo rộng rãi cho học sinh và phụ huynh biết rõ thông tin để tạo sự đồng thuận. Chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật như nước sát khuẩn, máy đo nhiệt độ, phòng cách ly, phòng y tế, cài đặt mã QR, phòng học thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ.

Để chuẩn bị cho các em một thời gian thích ứng với hoạt động mới ở trường , trước khi HS đi học trực tiếp nhà trường  giảm học online, khi đi học nhà trường đã chỉ đạo nới lỏng quy chế để HS thích ứng lại với cuộc sống học tập ở trường ,chỉ đạo GV chỉ dạy một phần khối lượng kiến thức theo lịch trình, còn lại dành thời gian cho các hoạt động giao lưu và giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Nhà trường đã mời chuyên gia tư vấn học đường để tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến cho cán bộ, giáo viên ở trường về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19, chú trọng công tác tư vấn tâm lý học đường, tổ chức lại Phòng Tư vấn tâm lý để hỗ trợ các nhu cầu tâm lý với nhiều chuyên đề, ngoại khoá tâm lý về tuổi dậy thì, phòng, chống bạo lực học đường, toạ đàm về tác động tiêu cực của mạng xã hội… Ngoài ra nhà trường còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, tư vấn, hỗ trợ HS về học tập, tâm lý, giúp các em sớm thích nghi, ổn định trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19. Tiến hành đo, theo dõi thân nhiệt hàng ngày và mời các bác sỹ ở bẹnh viện tuyến đầu về trường thăm khám sức khỏe cho HS.

3.2.1. Về phía GVCN

 Trước khi HS quay trở lại trường chúng tôi cố gắng tạo môi trường cảnh quan  xanh, sạch, đẹp, lành mạnh trong lớp học để HS biến mọi xích mích nhỏ phải được để tâm tới, không  để xảy ra những vụ việc bắt nạt, bạo lực trong lớp học, với mục tiêu xây dựng” trường học thân thiện, HS tích cực, lớp học hạnh phúc”.
Chúng tôi hướng dẫn các em tự theo dõi sức khỏe cho mình, cách xử lý khi trong quá trình đi học bị f0…tư vấn cho HS số biện pháp thông thường để giữ gìn sức khỏe cho bản thân, thậm chí chúng tôi còn mời chuyên gia tư vấn sức khỏe kiểm tra tư vấn sức khỏe cho HS

Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức buổi xemina  để hỗ trợ về tâm lý cho các em thích nghi lại với cuộc sống trường học, trao đổi về những lo âu khi quay trở lại trường học vào thời điểm bất thường và cách ứng phó.

Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động tập thể để có thêm niềm vui vào cuộc sống học đường, hướng dẫn học sinh giữ gìn sức khỏe thông qua bài tập thể thao. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp học sinh lập được kế hoạch học tập một cách khoa học và vừa sức, hạn chế để học sinh có nhiều thời gian rảnh suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt khai thác triệt để các tiết sinh hoạt cuối tuần giành thời gian cho phép học sinh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, phiền muộn tổ chức  hoạt động thể thao, văn nghệ, trải nghiệm nhằm lôi cuốn học sinh vào môi trường "lan tỏa năng lượng tích cực".
Bên cạnh đó chúng tôi luôn lắng nghe những mối quan tâm của học sinh và thể hiện sự thấu hiểu cũng như đồng cảm với  học sinh, theo dõi tình trạng của HS, cung cấp cho các em thông tin chính xác về Covid 19 nhắc nhở HS về các quy trình an toàn ở trường học, bao gồm cả những việc cần làm trong trường hợp có trường hợp Covid 19 được phát hiện trong lớp học, tìm kiếm những gợi ý từ HS về cách tạo ra một lớp học thân thiện, an toàn và thoải mái, khuyến khích học sinh thúc đẩy sự tương tác với bạn bè bằng các hoạt động tập thể, làm gương cho học sinh những hành vi ứng phó tốt - bình tĩnh, trung thực và quan tâm.
Là GVCN chúng tôi đã cố gắng kết hợp với GVBM và PHHS thường xuyên liên lạc để trao đổi với GVBM và phụ huynh và tìm kiếm sự hỗ trợ từ GVBM và PHHS 

Để phụ huynh luôn là người bạn đồng hành cùng các con , dựa vào kinh nghiệm của bản thân, sự sát sao theo dõi HS qua tính cách, năng lực, ý thức của HS ở trường "Chúng tôi xây dựng cẩm nang chia sẻ kinh nghiệm làm bạn với con cái”, gợi mở cách trò chuyện, cách để con chia sẻ vấn đề của mình, những dấu hiệu trầm cảm, những vấn đề bất thường của học sinh mà phụ huynh nên lưu ý để hỗ trợ, giúp đỡ con. Sự đồng thuận của cha mẹ, cùng có một hướng đi phù hợp, can thiệp đúng mức, đúng cách mới để HS có thể đi đúng hướng . Lứa tuổi THPT đây là thời kì lứa tuổi phát triển một cách hài hòa, cân đối, là thời kì có sự biến đổi lớn trong toàn bộ nhân cách để các em sẵn sàng bước vào cuộc sống tự lập. Những thay đổi trong vị thế xã hội, sự thách thức khách quan của cuộc sống sẽ làm nảy sinh ở lứa tuổi học sinh THPT những khó khăn về tâm lý, tình cảm của lứa tuổi, vướng mắc trong học tập, hướng nghiệp,… cần được người lớn quan tâm, chia sẻ. Thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường học, người GVCN góp phần rất lớn trong việc giáo dục HS, giúp các em có một tâm lý ổn đinh, phát triển tự nhiên, hình thành và phát triển nhân cách HS để các em vừa được trang bị kiến thức cơ bản, vừa có kỹ năng tốt nhất có thể chịu được mọi áp lực trong cuộc sống để không còn tình trạng ở đâu đó HS không chiụ được áp ực học hành, thi cử, yêu đương… phải kết thúc cuộc đời mình, hay ở đâu đó HS không kiềm chế được cảm xúc đã vô lỗi với GV, vô lỗi với cha mẹ…Làm được những điều này người GVCN đã đóng góp một phần công sức không nhỏ vào sự nghiệp trồng người.
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
1. Phạm vi ứng dụng
Đề tài “Một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3” được chúng tôi ứng dụng tại trường kể từ khi được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp đến nay. Ngoài ra được một số đơn vị trên địa bàn tham khảo và áp dụng trong điều kiện phù hợp
        Đề tài có thể áp dụng cho GV làm công tác chủ nhiệm. Tuy nhiên, tùy vào khối lớp, tùy vào thời điểm mà GV có những câu hỏi thích hợp tư vấn sẽ thực tế, hiệu quả hơn.
2. Mức độ vận dụng

Đề tài được triển khai cho tất cả các đối tượng HS THPT  từ lớp 10, lớp 11, lớp 12. 

3. Hiệu quả thu được khi áp dụng
Đề tài này tôi thực hiện từ năm 2018 đến nay ở trường THPT Yên Thành 3 và được một số GVCN trong huyện Yên Thành và các huyện lân cận tham khảo đã đem lại hiệu quả giáo dục rất khả quan. Cụ thể năm học 2020 – 2021 tôi  thực hiện ở lớp 12A4, số HS tham gia 45/45 HS. Sau khi áp dụng các biện pháp tư vấn tâm lý cuối năm học tôi đã tiến hành khảo sát HS. Sau khi nhận phiếu khảo sát các em trả lời các câu hỏi bằng cách đánh dấu x vào ô trống trong bảng. Cụ thể như sau:
3.1. Khảo sát

Phiếu số 1: Phiếu khảo HS về phương pháp học tập và việc hòa nhập với môi trường học tập trước và sau khi áp dụng tư vấn tâm lý.

Câu hỏi khảo sát: Em có gặp khó khăn trong việc tìm ra phương pháp họ tập phù hợp và hòa nhập với môi trường học tập ở lớp?
Kết quả khảo sát 
	Áp dụng 

tư vấn 

học đường
	Không khó khăn
	Hơi khó khăn
	Khó khăn
	Rất   khó khăn

	
	Ý kiến


	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)

	Trước khi


	1
	2.22
	5
	11.11
	29
	64.44
	10
	22.22

	Sau khi
	15
	33.33
	25
	55.55
	5
	11.12
	0
	0.00


Phiếu số 2: Phiếu khảo về xây dựng được tập thể lớp đoàn kết, gắn bó, biết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong học tập và trong cuộc sống của HS trước và sau khi được tư vấn tâm lý
· Câu hỏi khảo sát: Em thấy lớp mình có đoàn kết không?

Kết quả khảo sát 
	Áp dụng

tư vấn 
học đường
	
	Đoàn kết
	Ít đoàn kết
	Không đoàn kết

	
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)

	Trước khi 
	0
	0.00
	10
	22.22
	30
	66.66
	5
	11.12

	Sau khi 
	5
	11.12
	30
	66.66
	10
	22.22
	0
	0.00


Phiếu số 3: Phiếu khảo về vấn đề PHHS đã quan tâm nhiều đến học tập, tâm sinh lý, cảm nhận của con mình trước và sau khi áp dụng giải pháp
Câu hỏi khảo sát: Gia đình có quan tâm đến việc học, tâm sinh lý, cảm nhận của em không?

Kết quả khảo sát HS 
	Áp dụng

tư vấn

học đường
	Luôn luôn
	Đôi khi
	Ít quan tâm
	Không quan tâm

	
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ý kiến
	Tỉ lệ (%)

	Trước  áp dụng
	10
	22.22
	21
	46.66
	10
	22.22
	4
	8.80

	Sau áp dụng
	25
	55.55
	15
	33.33
	5
	11.12
	0
	0.00


Phiếu số 4: Phiếu khảo về đánh giá mức độ vi phạm nội quy của HS trong lớp

Câu hỏi khảo sát:  Em thấy lớp mình có hay vi phạm nội quy của Đoàn 
trường, của lớp không?
Kết quả khảo sát 

	Mức độ vi phạm nội quy của HS
	Trước khi áp dụng các biện pháp
	Sau khi áp dụng các biện pháp

	
	Số phiếu
	Tỉ lệ (%)
	Số phiếu
	        Tỉ lệ (%)

	Vi phạm nhiều
	5
	12,5
	0
	0

	Có vi phạm
	8
	20,0
	3
	7,50

	Ít vi phạm
	12
	30,0
	7
	17,5

	Không vi phạm
	15
	37,5
	30
	75,0


Phiếu số 5: Phiếu khảo về vấn đề đánh giá mức độ học sinh thường xuyên chia sẻ với GV về các vấn đề tình bạn, tình yêu, và các vấn đề ứng xử hàng ngày


Câu hỏi khảo sát: Em thấy các bạn trong lớp mình có thường xuyên chia sẻ vớ 
GV về các vấn đề tình bạn, tình yêu, và các vấn đề ứng xử hàng ngày
Kết quả khảo sát 

	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Không bao giờ

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Trước khi áp dụng 
	0
	0
	2
	4.44
	10
	22.22
	33
	73.33

	Sau khi áp dụng 
	8
	17.78
	25
	55.56
	10
	22.22
	2
	4.44


Phiếu số 6: Phiếu khảo sát ý kiến của giáo viên sau khi thực nghiệm biện pháp tư vấn tâm lý cho HS THPT trong công tác chủ nhiệm
Họ và tên giáo viên:  ...............................................................................................

Giảng dạy môn:........................         Chủ nhiệm lớp ................................................


Câu hỏi khảo sát: Ý kiến của thầy cô khi thực nghiệm biện pháp tư vấn tâm lý cho HS THPT trong công tác chủ nhiệm?


Kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên 
	Trường
	Năm học
	Kết quả

	
	
	Dễ thực hiện và có hiệu quả
	Khó thực hiện và hiệu quả không cao
	Tiếp tục thực hiện và nhân rộng
	Không tiếp tục sử dụng
	Sử dụng có cải tiến

	THPT Yên Thành 3
	2020-2021
	23/27
90,4%
	4/27
9,6%
	23/27
90,4%
	2/27
4,8%
	2/27
4,8%


3.2. Phân tích kết quả khảo sát

3.2.1. Về phía HS


Qua số liệu thống kế có thể thấy rõ được hiệu quả của việc áp dụng công tác tư vấn tâm lý trong quá trình chủ nhiệm lớp tác động rất lớn đến HS

Về định tính qua quan sát có thể thấy:


Với việc áp dụng các giải pháp tư vấn tâm lý đã xây dựng được tập thể lớp đoàn kết, tương thân tương ái, học sinh tự giác hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, số học sinh vi phạm nội quy giảm dần ý thức tự giác của HS nâng lên rất nhiều, nhiều em HS đã cởi bỏ được những mặc cảm, rụt rè e ngại của bản thân, mạnh dạn tự tin, thể hiện mình trước tập thể. Các em thường xuyên tâm sự với GVCN về những vướng mắc trong tình bạn, tình yêu để được chia sẻ và hướng dẫn. Qua đó, GVCN đã nắm bắt được diễn biến tình cảm của HS trong lớp, từ đó có những biện pháp tác động phù hợp, để định hướng kịp thời cho các em.. Đồng thời đã tạo ra được sự phối hợp tốt giữa GVCN và gia đình HS trong việc giáo dục các em. Gia đình đã quan tâm đến con cái hơn khi HS có vấn đề vướng mắc phụ huynh đã chủ động báo cho GVCN. Nhờ đó đã nắm bắt được tình hình HS học ở trường cũng như ở nhà và phối hợp với gia đình giải quyết tốt các vấn đề của học sinh. Từ việc được sống, học tập vui chơi trong môi trường lành mạnh, tập thể đoàn kết, thương yêu, cha mẹ, cô thầy quan tâm thấu hiểu, chia sẻ và đồng cảm các em đã dần dần tìm ra được phương pháp học tập phù hợp từ đó đạt được kết quả về học tập và rèn luyện rất tốt.

Về định lượng qua xử lý kết quả khảo sát trước và sau khi áp dụng biện pháp kết quả như sau:

Về phương pháp học tập và việc hòa nhập với môi trường học tập


Trước khi áp dụng tư vấn học đường: Mức độ HS thấy không khó khăn trong tìm phương pháp học tập phù hợp và hòa nhập với môi trường học tập là 1 HS (2.22%) , hơi khó khăn 5 HS  (11.11%), khó khăn là 29 HS (64.44%), đặc biệt rất khó khăn đến 10 HS (22.22%).

Sau khi áp dụng có sự thay đổi rõ rệt ở HS, mức độ không khó khăn tăng lên 15 em (33.33%), khó khăn giảm xuống còn 5 em (11.12%) đặc biệt tỉ lệ HS rất khó khăn không còn nữa chiếm 0%
· Về xây dựng được tập thể lớp đoàn kết, gắn bó, biết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong học tập và trong cuộc sống.
Trước khi áp dụng tư vấn học đường:
 Tinh thần rất đoàn kết của cả lớp hầu như không có chiếm 0%, đoàn kết có 10 ý kiến (22.22%), có 30 ý kiến cho rằng lớp ít đoàn kết chiếm đến 66.66%  đặc biệt có đến 5 ý kiến chiếm 11.12%  cho rằng không đoàn kết

Sau khi áp dụng có sự thay đổi lớn trong tinh thần đoàn kết của HS: Tinh thần đoàn kết 5 ý kiến (11.12%), đoàn kết có 30 ý kiến (66.66%) đặc biệt tinh thần không đoàn kết đã mất hẳn chiếm 0%.
Về vấn đề PHHS đã quan tâm nhiều đến con em mình về học tập, tâm sinh lý, cảm nhận của con mình

Trước áp dụng: Có 10 ý kiến (22.22%)  cho rằng cha mẹ luôn luôn quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của HS, 21 ý kiến (46.66%) cho rằng cha mẹ đôi khi quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của HS, 10 ý kiến (22.22%)  cho rằng cha mẹ ít quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của con cái, có đến 4 ý kiến (8.8%) cho rằng cha mẹ không quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của HS.
Sau áp dụng: Có 25 ý kiến (55.55%) cho rằng cha mẹ luôn luôn quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của HS, 15 ý kiến (33.33%) cho rằng cha mẹ đôi khi quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của HS, 5 ý kiến (11.12%) cho rằng cha mẹ ít quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của con cái, đặc biệt không có ý kiến (0%)  cho rằng cha mẹ không quan tâm đến học tập tâm sinh lý, cảm nhận của HS.

Về vấn đề đánh giá mức độ vi phạm nội quy của học sinh trong lớp
Trước áp dụng: Mức độ vi phạm nhiều 5 HS (12.5%), có vi phạm 8 HS(20%), ít vi phạm 12 HS (30%), không vi phạm 15 HS (37.5%)
Sau áp dụng: Không có vi phạm (0%), có vi phạm chỉ còn 3 HS (7.5%),  ít vi phạm 7 HS (17.5%), đặc biệt có 30 HS (75.5%) không vi phạm quy định của nhà trường, đoàn trường và của lớp.

Về vấn đề đánh giá mức độ học sinh thường xuyên chia sẻ với GV về các vấn đề tình 
bạn, tình yêu, và các vấn đề ứng xử hàng ngày.

Trước áp dụng: HS rất thường xuyên chia sẻ với GVCN chiếm 0%, thường 
xuyên chia sẻ 2 HS (4.44%), không thường xuyên 10 HS (22.22%), đặc biệt 
có đến 33 em HS (73.33%) không bao giờ chia sẻ với GV

Sau áp dụng: Số HS  rất thường xuyên chia sẻ với GVCN tăng lên rất nhanh 8 em (17.78%)%, thường xuyên chia sẻ từ 2 HS(4.44%) tăng lên 25 em (55.56%)  không thường xuyên 10 em (22.22%), số HS  không bao giờ chia sẻ với GV chỉ còn 2 HS (4.44%)
3.2.2. Về phía GVCN ở các lớp

Về định tính
Qua theo dõi, quan sát một số GVCN vận dụng các biện pháp chúng tôi thấy đa phần GVCN rất hài lòng với các giải pháp và cho rằng các giải pháp đã mang lại hiệu quả cao trong tư vấn tâm lý cho HS ngăn ngùa được HS bỏ hoc, đánh nhau, vi phạm, nghiện game, giúp được nhiều giải tỏa được áp lực, vươn lên trong học tập và rèn luyện

Về định lượng
Qua xử lý kết quả khảo sát lấy ý kiến của giáo viên sau khi thực nghiệm biện pháp tư vấn tâm lý cho HS THPT trong công tác chủ nhiệm cụ thể như sau: Có 24/27 ý kiến (90.4%) cho rằng dễ thực hiện và có hiệu quả, có 4/27 ý kiến (9.6%) cho rằng khó thực hiện và hiệu quả không cao. 

Về triển vọng phát triển, khả năng áp dụng của các biện pháp
 
Có 23/27 GV (90.4%) đánh giá tiếp tục thực hiện và nhân rộng, có 2/27 GV(4.8%) ý kiến cho rằng không tiếp tục sử dụng, có 2/27 GV(4.8%) ý kiến cho rằng sử dụng có cải tiến.
4. Những kết quả tổng quan đạt được
Áp dụng đề tài nghiên cứu về “Một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3” đã góp phần tạo nên những kết quả đáng tự hào sau đây của lớp chúng tôi:
Năm học 2019 – 2020 tôi được bàn giao chủ nhiệm 12A9. Đây là một tập thể rất đặc biêt vì số HS yếu chiếm tỉ lệ cao, các em thường xuyên vi phạm nội quy của Đoàn trường. Trong năm học 2017 - 2018 lớp đứng vị thứ 27/27 của trường, HS bỏ học vô lí do nhiều, các hoạt động phong trào hầu như các em không tham gia. Tuy nhiên qua một năm chủ nhiệm với việc áp dụng biện pháp tư vấn tâm lý cho HS các em có sự chuyển biến lớn. Tập thể lớp đã đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi do Đoàn thanh niên nhà trường phát động: Hội thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo 20/11: Giải Ba, thi kéo co: giải Nhì, thi văn nghệ: giải Nhì, xếp loại thi đua tập thể: giải Ba, xếp loại chi đoàn: Tiên tiến xuất sắc. Trong lớp, 95% HS có hạnh kiểm tốt, 5% HS có hạnh kiểm khá, không có HS hạnh kiểm trung bình, yếu, kếm, 6 HS có học lực giỏi, không có HS học lực trung bình, yếu, kém; 100% HS đậu tốt nghiệp nhiều em đang học ở một số trường ĐH trong cả nước.
Năm học 2020 – 2021 tôi nhận chủ nhiệm lớp 12A4. Đặc điểm của lớp chủ yếu HS nữ, các em yếu bộ môn tự nhiên, hoạt động bề nổi còn hạn chế, có nhiều HS có tính cách đặc biệt và nhiều GV rất ngại khi vào chủ nhiệm vì tỉ lệ nữ cao nên trong lớp rất phức tạp. Khi tiếp nhận tôi áp dụng linh hoạt các biện pháp tư vấn tâm lý cho các em. Kết quả cuối năm là sự động viên rất lớn đối với tôi vì các hoạt động phong trào lớp đều đạt giải cao: Giải nhất cuộc thi làm video tri ân thầy cô, giải đặc biệt cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng chống covid. Lớp xếp thứ nhất toàn trường, tỉ lệ đậu TN 100%, ĐH 30 % có 2HS thi khối C đạt trên 27 điểm.
Năm học 2021 – 2022 tôi được nhà trường giao chủ nhiệm lớp 12C1, đây là một tập thể học khá đều các môn nhưng tinh thần đoàn kết rất thấp, tình trạng yêu đương trong lớp nhiều, nhiều HS nghiện game, sử dụng mạng xã hội tràn lan, số lượng HS bị covid nhiều nhất trường 31/37 HS bị f0, điều này ảnh hưởng lớn đến học tập, rèn luyện, sức khỏe, tâm lý của các em. Tôi cũng đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp tưu vấn tâm lý cho HS đặc biệt áp dụng các biện pháp tư vấn tâm lý cho  các em sau dịch covid.


Kết quả qua học kỳ 1 có nhiều lớp HS phải nghỉ học vì sức khỏe không đảm bảo sau khi mắc covid, nhiều HS trong trường nghiện game, điện thoại có nhiều em rơi vào trạng thái bị rối loạn tâm lý nhưng riêng tập thể lớp là tập thể có tỉ lệ HS bỏ học, nghỉ học ít nhất sau đại dịch, tâm lý các em tương đối ổn định không bị các hội chứng của “hậu covid” làm ảnh hưởng, nề nếp được duy trì đứng thứ nhất toàn trường, không có HS vi phạm quy định của đoàn, lớp đạt giải nhất trong cuộc thi gói bánh chưng và viết thư pháp dịp tết, 37/37 HS đạt hạnh kiểm tốt, 16/37 SH giỏi toàn diện. Đặc biệt trong 2 đợt thi thử TN THPT có 4 em đạt trên 27 điểm, tập thể lớp được nhà trường coi là điểm sáng của trường.


Với cá nhân tôi cho đến nay được nhà trường giao chủ nhiệm 8 lớp của khối 12. Đa phần là những lớp rất khó quản lý. Nhưng tôi luôn quan niệm “không có học sinh hư hỏng, chỉ có HS chưa ngoan” với sự tận tâm, nỗ lực, không ngừng học hỏi từ những GV đi trước, không ngừng tìm tòi đổi mới trong công tác chủ nhiệm tôi đã  cảm hóa được học trò, các em đã có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập, rèn luyện, có rất nhiều HS vốn nổi tiếng là “nghỗ nghịch” giờ các em là những công dân tốt, những người thành đạt, luôn nhớ về cô với tình cảm trong sáng và chân thành nhất, tôi đã đạt GVCN giỏi qua nhiều năm, được tham gia tập huấn công tác BD GVCN của sở, được mời tham gia báo cáo về công tác chủ nhiệm lớp cho SV thực tập, báo cáo chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm chủ nhiệm cho GV trong các chuyên đề chủ nhiệm cấp trường, cấp cụm.  năm 2020 sở GD & ĐT Nghệ An tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp tỉnh tôi đã hỗ trợ, tư vấn cho  đồng nghiệp trong báo cáo giải pháp chủ nhiệm giỏi được hội đồng thi đánh giá rất cao. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, phần nào khẳng định được năng lực, uy tín, đạo đức của người GVCN trước HS, phụ huynh, nhà trường và xã hội. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là động lực lớn lao của tôi trên hành trình “gieo hạt giống tâm hồn”.
PHẦN III: KẾT LUẬN
1. Kết luận chung

Qua quá trình nghiên cứu nội dung chương trình tư vấn học đường của Bộ giáo dục đưa ra, qua kết quả khảo sát thực trạng tâm lý của HS THPT và việc áp dụng tư vấn tâm lý trong công tác chủ nhiệm hiện nay trường THPT trong những năm gần đây, thực tiễn đổi mới phương pháp quản lý HS chúng tôi đã nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3” theo các bước:
Xuất phát từ những nghiên cứu lí luận và thực tiễn của công tác tư vấn học đường hiện nay ở các trường phổ thông chúng tôi xác định rõ vai trò, chức năng, quy trình, nội dung của công tác tư vấn tâm lý cho HS, xác định vai trò, nội dung và nguyên tắc trong tư vấn của GVCN lớp. Từ đó đề xuất các biện pháp và hình thức thực hiện tư vấn trong công tác chủ nhiệm để đạt kết quả khả quan, đưa ra một số giải pháp tham khảo nhằm tư vấn hỗ trợ HS trong đại dịch covid 19 vừa qua. Sau đó tiến hành khảo sát quá trình thực nghiiệm của đề tài để đưa ra được kết quả cụ thể sau khi thực nghiệm.
2. Ý nghĩa của đề tài
2.1. Về mặt lí luận

       
 Đề tài đã đề xuất và tiếp cận một số giải pháp mới về tư vấn học đường góp phần mang lại hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường  THPT

2.2. Về mặt thực tiễn
Vận dụng các các giải pháp trong tư vấn tâm lý cho HS đã mang lại hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm lớp: Xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, được HS tin tưởng, yêu quý và tôn trọng, hạn chế được sai lầm, nâng cao được hiệu suất quản lí lớp học, nâng cao được chất lượng giáo dục. HS có nhiều cơ hội chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, được quan tâm, khích lệ, động viên HS tự tin, có ý thức tự giác, năng động trong học tập cũng như trong cuộc sống, biết yêu thương, tôn trọng người khác, được phát triển toàn diện về trí tuệ và nhân cách. Các em biết dừng lại để suy nghĩ về điều mình mong muốn, những lựa chọn để đạt điều mình muốn, hệ quả của những ứng xử…Gia đình yên tâm tin tưởng nhà trường và giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường để giáo dục con cái. Nhà trường trở thành môi trường học tập thân thiện. Thực  hiện phong trào của nghành giáo dục “ xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc”.
3. Đề xuất


3.1. Với các cấp quản lí giáo dục

Nghiên cứu biện pháp tư vấn tâm lý cho HS của GVCN ở trường THPT là hướng đi cần thiết. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp này chỉ mang lại kết quả cao, bền vững khi thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và đặc biệt là các cấp quản lí ngành giáo dục: Từ việc ban hành văn bản chỉ đạo, biên soạn tài liệu hướng dẫn, tập huấn năng lực tổ chức tư vấn tâm lý cho GVCN đến việc đầu tư đúng mức các điều kiện dành cho hoạt động giáo dục này như: kinh phí, thời gian, nhân lực, vật lực... Nói tóm lại, để việc tư vấn tâm ý học đường cho thế hệ trẻ phát huy hết hiệu quả của nó, cần phải có chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện đầy đủ của các cơ quan chức năng trong ngành giáo dục.

3.2. Với giáo viên


Để tổ chức tư vấn tâm lý học đường cho HS hiệu quả cao, giáo viên cần xác định tư tưởng, tâm thế học tập đúng đắn cho bản thân và HS, thấy được tầm quan trọng của việc tư vấn tâm lý cho HS. Giáo viên cần lựa chọn nội dung, biện pháp phù hợp với đối tượng HS lớp mình chủ nhiệm và điều kiện dạy học của lớp cũng như của nhà trường. Giáo viên cần thiết kế hoạt động giáo tư vấn chu đáo trong tất cả các khâu; linh hoạt và sáng tạo khi phối hợp với phụ huynh, các tổ chức trong và ngoài nhà trường để hỗ trợ việc thực hiện nội dung giáo dục này. Đặc biệt, giáo viên cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực chủ nhiệm lớp để luôn là tấm gương sáng về nhân cách và trí tuệ cho HS noi theo cũng như sự năng động và sáng tạo trong việc tư vấn tâm lý cho HS.

Đề tài “Một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3”có giá trị thực tiễn rất cao, nếu được nghiên cứu kỹ và áp dụng nghiêm túc thì chắc chắn sẽ góp phần to lớn trong việc việc đổi mới dạy học theo hướng hiện đại, hội nhập trong giai đoạn hiện nay.
Trên đây là một số biện pháp tư vấn học đường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT Yên Thành 3. Với những lí do khách quan và chủ quan khác nhau nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của hội đồng khoa học, quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện và có nhiều ý nghĩa thực tiễn trong công tác dạy học. . 
                                                              Xin chân thành cảm ơn!




  Nghệ An, tháng 4 năm 2022
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